
STT Tên công trình Mã QH
Diện tích quy 

hoạch (ha)
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hiện trạng 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất trồng lúa nước còn lại LUA 197,63 197,63

1.1 Khai hoang đất trồng lúa nước LUA 32,63 32,63

Xã Pa Ủ, Ka Lăng, Thu 

Lũm, Vàng San, Tá Bạ, 

Mường Tè, Bum Nưa, 

Tà Tổng

2023-2030 Chuyển tiếp

1.2

Khai hoang đất trồng lúa nước tại Huổi 

Ngô, Huổi Cởm, Nậm Lọ, Suối Voi, Sì 

Thâu Chải, Seo Hai (cũ)

LUA 50,00 50,00 Xã Can Hồ 2023-2030 Chuyển tiếp

1.3
Khai hoang đất trồng lúa nước tại Pu 

Khen, Huổi Hang
LUA 10,00 10,00 Xã Vàng San 2023-2030 Chuyển tiếp

1.4
Khai hoang đất trồng lúa nước tại Dèn 

Thàng
LUA 10,00 10,00 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2030 Chuyển tiếp

1.5
Khai hoang đất trồng lúa nước tại bãi 

tưới bản Phìn Khò
LUA 26,00 26,00 Xã Bum Tở 2023-2030 Chuyển tiếp

1.7
Khai hoang đất trồng lúa nước tại bản 

Nậm Dính
LUA 10,00 10,00 Xã Tà Tổng 2023-2030 Chuyển tiếp

1.8
Khai hoang đất trồng lúa nước suối Nậm 

Kha Á, bản Huổi Tắt
LUA 11,00 11,00 Xã Nậm Khao 2023-2030 Chuyển tiếp

1.9

Khai hoang đất trồng lúa nước tại bản 

Phìn Khò, Tè Xá, Tò Khó, Gò Cứ, Mù 

Cả, Xi Nế à 3 điểm dân cư Cu Ma Cao; 

Cu Ma Thấp; Lù Khò

LUA 38,00 38,00 Xã Mù Cả 2023-2030 Chuyển tiếp

1.10
Khai hoang đất trồng lúa nước tại bãi 

tưới Co Củ Huổi Y Lin
LUA 10,00 10,00 Xã Mường Tè 2023-2030 Bổ sung mới

II Đất trồng cây hàng năm khác HNK 278,50 278,50

2.1 Phát triển vùng trồng Khoai sọ HNK 100,00 100,00
Xã Nậm Khao, xã Can 

Hồ, xã Bum Tở
2023-2030 Chuyển tiếp

2.2 Phát triển vùng trồng ớt Trung Đoàn HNK 50,00 50,00
Xã Ka Lăng, xã Thu 

Lũm
2023-2030 Chuyển tiếp

2.3
Đất trồng cây hàng năm khác xã Bum 

Nưa (Dọc dường đi xã Vàng San)
HNK 4,30 4,30 Xã Bum Nưa 2023-2030 Chuyển tiếp

2.4 Đất trồng cây hàng năm khác bản Nậm Lọ HNK 84,90 84,90  Xã Can Hồ 2023-2030 Chuyển tiếp

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác thị trấn 

Mường Tè
HNK 12,70 12,70 Thị trấn Mường Tè 2023-2030 Chuyển tiếp

2.6
Đất trồng cây hàng năm khác bản Mường 

Tè
HNK 23,50 23,50 Xã Mường Tè 2023-2030 Chuyển tiếp

2.7
Đất trồng cây hàng năm khác (Dọc đường 

đến trung tâm xã Vàng San)
HNK 2,00 2,00 Xã Vàng San 2023-2030 Chuyển tiếp

2.8
Đất trồng cây hàng năm khác (Nguyễn 

Văn Tuấn, Tống Đức Lợi...)
HNK 1,10 1,10 Xã Vàng San 2023-2030 Chuyển tiếp

III Đất trồng cây lâu năm CLN 578,50 578,50

3.1
Trồng cây lâu năm, cây dược liệu (cây 

tam thất...) tại các bản Chà Gá, bản Pá Hạ
CLN 20,00 20,00 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2030 Chuyển tiếp

3.2
Trồng cây lâu năm, cây dược liệu (cây 

tam thất...)
CLN 50,00 50,00 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2030 Chuyển tiếp

3.3
Trồng cây lâu năm, cây dược liệu (cây 

tam thất...)
CLN 40,00 40,00 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2030 Chuyển tiếp

3.4
Trồng cây lâu năm, cây dược liệu (Sa 

Nhân...)
CLN 20,00 20,00 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2030 Chuyển tiếp

3.5
Dự án trồng Sâm, Tam Thất và các cây 

dược liệu bản Sín Chải B
CLN 50,00 50,00 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2030 Chuyển tiếp

3.6 Dự án trồng Sâm Ngọc Linh và Tam Thất CLN 50,00 50,00 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2030 Chuyển tiếp

3.7 Trồng Tam thất và bày lá một hoa CLN 22,50 22,50 Xã Thu Lũm 2023-2030 Chuyển tiếp

3.8 Trồng cây lâu năm, cây dược liệu CLN 1,00 1,00 Xã Thu Lũm 2023-2030 Chuyển tiếp

3.9 Đất trồng cây lâu năm, cây ăn quả CLN 10,00 10,00 Xã Mường Tè 2023-2030 Bổ sung mới

3.10 Phát triển vùng trồng xoài CLN 300,00 300,00

Các xã: Bum 

Nưa,Vàng San, Mường 

Tè, Can Hồ, Nậm Khao

2023-2030 Chuyển tiếp

3.11
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất 

trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm)
CLN 15,00 15,00 Huyện Mường Tè 2023-2030 Chuyển tiếp

IV Đất rừng sản xuất RSX 30294,34 30.294,34

4.1 Trồng cây quế RSX 80,00 80,00 Xã Thu Lũm 2023-2030 Chuyển tiếp

4.2 Trồng cây Sa Mu RSX 150,00 150,00 Xã Thu Lũm 2023-2030 Chuyển tiếp

PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 

2030 HUYỆN MƯỜNG TÈ
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4.4
Trồng cây quế kết hợp trồng cây đinh 

lăng dưới tán quế tại xã Vàng San
RSX 350,00 350,00 Xã Vàng San 2023-2030 Chuyển tiếp

4.5 Dự án trồng cây quế tại xã Pa Ủ RSX 354,02 354,02 Xã Pa Ủ 2023-2030 Chuyển tiếp

4.6

Trồng rừng gỗ lớn bằng cây bản địa, 

khoanh nuôi, bảo vệ rừng và bảo tổn phát 

triển cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng

RSX 338,00 338,00 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2030 Chuyển tiếp

4.7

Trồng trừng gỗ lớn bằng cây bản địa, 

khoanh nuôi,, bảo vệ rừng và bảo tồn 

phát triển cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán 

rừng

RSX 552,30 552,30 Pa Vệ Sủ 2023-2030 Bổ sung mới

4.8 Đất trồng rừng của HTX hữu cơ Suối Voi RSX 350,00 350,00 Xã Vàng San 2023-2030 Bổ sung mới

4.9
Dự án trồng Mắc Ca tại Vàng San, 

Mường Tè
RSX 500,00 500,00 Xã Vàng San 2023-2030 Bổ sung mới

4.10 Trồng cây quế, cây Sa Mu RSX 450,00 450,00
Xã Bum Nưa, Thu 

Lũm, TT Mường Tè
2023-2030 Chuyển tiếp

4.11
Trồng và phát triển cây Mắc ca kết hợp 

với các loài cây nông, lâm nghiệp khác
RSX 12630,24 12.630,24

Các xã: Bum Tở, 

Mường Tè, Nậm Khao, 

Pa Ủ, Tá Bạ, Tà Tổng

2023-2030 Chuyển tiếp

4.12
Trồng dược liệu dưới tán rừng trên địa 

bàn huyện (trồng sâm,…)
RSX 1000,00 1.000,00

Các xã: Pa Ủ, Pa Vệ 

Sủ, Ka Lăng, Thu Lũm
2023-2030 Bổ sung mới

4.13 Trồng cây quế và cây gỗ lớn RSX 2200,00 2.200,00 Các xã, thị trấn 2023-2030 Chuyển tiếp

4.14
Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng sản 

xuất
RSX 4000,00 4.000,00 Các xã, thị trấn 2023-2030 Chuyển tiếp

4.15
Trồng rừng sản xuất (Quế, Mắc ca, cây 

gỗ lớn…)
RSX 7339,78 7.339,78 Huyện Mường Tè 2023-2030 Bổ sung mới

V Đất rừng phòng hộ RPH 1488,60 1.488,60

5.1
Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng 

hộ
RPH 4107,87 2.945,00 1.162,87 Huyện Mường Tè 2023-2030 Chuyển tiếp

5.2 Trồng rừng phòng hộ RPH 200,00 200,00 Huyện Mường Tè 2023-2030 Chuyển tiếp

5.3 Trồng rừng phòng hộ RPH 125,73 125,73 Xã Bum Tở 2023-2030 Chuyển tiếp

VI Đất nuôi trồng thủy sản NTS 65,00 65,00

6.1

Chuyển mục đích từ các khu vực ven 

sông, suối, đất lúa kém hiệu quả sang đất 

nuôi trồng thủy sản

NTS 35,00 35,00 Các xã, thị trấn 2023-2030 Chuyển tiếp

6.2
Phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy 

điện
NTS 30,00 30,00 Xã Can Hồ 2023-2030 Bổ sung mới

VII Đất nông nghiệp khác NKH 51,19 51,19

7.1
Phát triển kinh tế trang trại trồng trọt và 

chăn nuôi
NKH 0,69 0,69 Xã Can Hồ 2023-2025 Chuyển tiếp

7.2 Trang trại chăn nuôi tập trung xã Can Hồ NKH 4,00 4,00 Xã Can Hồ 2023-2025 Chuyển tiếp

7.3
Trang trại chăn nuôi và sản xuất giống 

cây trồng bản Ná Hẻ
NKH 3,00 3,00 Xã Bum Nưa 2023-2025 Chuyển tiếp

7.4
Dự án trang trại bò giống, bò thịt trên địa 

bàn xã Bum Nưa, huyện Mường Tè
NKH 5,00 5,00 Xã Bum Nưa 2023-2025 Bổ sung mới

7.5
Trang trại chăn nuôi tập trung xã Bum 

Nưa 
NKH 2,00 2,00 Xã Bum Nưa 2023-2025 Chuyển tiếp

7.6
Trang trại chăn nuôi tập trung xã Vàng 

San
NKH 6,00 6,00 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

7.7
Trang trại chăn nuôi tập trung xã Mường 

Tè 
NKH 6,00 6,00 Xã Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

7.8 Trang trại chăn nuôi tập trung xã Tà Tổng NKH 2,00 2,00 Xã Tà Tổng 2026-2030 Chuyển tiếp

7.9 Trang trại chăn nuôi tập trung xã Ka Lăng NKH 2,00 2,00 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

7.10

Giao đất, cho thuê đất để sản xuất nông 

nghiệp không thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất

NKH 20,50 20,50 Các xã, thị trấn 2023-2030 Chuyển tiếp

VIII Đất quốc phòng CQP 87,49 87,49

8.1
Nhà làm việc của ban chỉ huy quân sự xã 

Thu Lũm
CQP 0,04 0,04 Xã Thu Lũm 2023-2025 Chuyển tiếp

8.2 Tổ kiểm soát Hòn Đá Trắng và bản A Chè CQP 0,04 0,04 Xã Thu Lũm 2023-2025 Bổ sung mới

8.3
Di chuyển Ban CHQS huyện Mường Tè/ 

Bộ CHQS tỉnh Lai Châu
CQP 6,53 6,53 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

8.4
Trường bắn Ban chỉ huy quân sự huyện 

Mường Tè
CQP 13,80 13,80 Xã Nậm Khao 2023-2025 Chuyển tiếp

8.5 Tổ công tác Phìn Khò CQP 0,20 0,20 Xã Mù Cả 2023-2025 Chuyển tiếp
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8.6
Xây dựng cụm điểm tựa phòng ngự tiểu 

đoàn Bộ Binh
CQP 18,50 18,50 Xã Ka Lăng 2023-2025 Chuyển tiếp

8.7
Xây dựng 03 Trận địa súng máy phòng 

không 12,7mm số 1, 2, 3
CQP 6,00 6,00

TT Mường Tè; xã 

Mường Tè; Bum Tở
2026-2030 Bổ sung mới

8.8 Căn cứ chiến đấu huyện Mường Tè CQP 5,00 5,00 Xã Bum Tở; Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

8.9

Xây dựng điểm huấn luyện chuyển trạng 

thái và huấn luyện động viên hàng năm 

huyện Mường Tè

CQP 5,00 5,00 Huyện Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

8.10 Đất quốc phòng dự trữ CQP 32,38 32,38 Huyện Mường Tè 2023-2030 Bổ sung mới

IX Đất an ninh CAN 3,19 3,19

9.1
Cơ sở làm việc Công an huyện Mường 

Tè thuộc Công an tỉnh Lai Châu
CAN 0,15 0,15 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

9.2
Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 

Mường Tè
CAN 0,72 0,72 TT Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

9.3 Trụ sở làm việc công an xã Mường Tè CAN 0,29 0,29 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

9.4 Trụ sở làm việc công an xã Ka Lăng CAN 0,09 0,09 Xã Ka Lăng 2023-2025 Chuyển tiếp

9.5 Trụ sở làm việc công an xã Pa Ủ CAN 0,16 0,16 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

9.6 Trụ sở làm việc công an xã Bum Tở CAN 0,16 0,16 Xã Bum Tở 2023-2025 Chuyển tiếp

9.7 Trụ sở làm việc công an xã Nậm Khao CAN 0,20 0,20 Xã Nậm Khao 2023-2025 Chuyển tiếp

9.8 Trụ sở làm việc công an xã Bum Nưa CAN 0,19 0,19 Xã Bum Nưa 2023-2025 Chuyển tiếp

9.9 Trụ sở làm việc công an xã Can Hồ CAN 0,20 0,20 Xã Can Hồ 2023-2025 Chuyển tiếp

9.10 Trụ sở làm việc công an xã Vàng San CAN 0,27 0,27 Xã Vàng San 2023-2025 Chuyển tiếp

9.11 Trụ sở làm việc công an xã Tá Bạ CAN 0,10 0,10 Xã Tá Bạ 2023-2025 Chuyển tiếp

9.12 Trụ sở làm việc công an xã Mù Cả CAN 0,13 0,13 Xã Mù Cả 2023-2025 Chuyển tiếp

9.13 Trụ sở làm việc công an xã Thu Lũm CAN 0,16 0,16 Xã Thu Lũm 2023-2025 Chuyển tiếp

9.14 Trụ sở làm việc công an xã Pa Vệ Sủ CAN 0,20 0,20 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

9.15 Trụ sở làm việc công an xã Tà Tổng CAN 0,17 0,17 Xã Tà Tổng 2026-2030 Chuyển tiếp

X Cụm công nghiệp SKN 46,66 46,66

10.1 Cụm công nghiệp huyện Mường Tè SKN 46,66 46,66 Xã Bum Tở 2023-2030 Chuyển tiếp

XI Đất thương mại, dịch vụ 59,84 59,84

11.1
Đất thương mại dịch vụ tại thị trấn 

Mường Tè (khu 1, khu 9)
TMD 1,00 1,00 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

11.2 Đất cho thuê tại thị trấn Mường Tè TMD 0,08 0,08 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

11.3
Đất thương mại dịch vụ (bám đường 32 

m) thị trấn Mường Tè
TMD 2,30 2,30 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

11.4 Đất thương mại dich vụ khu 12 TMD 0,05 0,05 TT Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

11.5 Đất thương mại dich vụ khu 3 TMD 0,11 0,11 TT Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

11.6
Điểm kinh doanh dich vụ Cầu Nậm Cấu 

cũ
TMD 0,20 0,20 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

11.7

Tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất 

thương mại dịch vụ (khu vực đầu Cầu 

Nậm Cấu mới giáp đường 32m)

TMD 0,25 0,25 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

11.8 Ngân hàng Chính sách xã hội TMD 0,30 0,30 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

11.9 Cửa hàng xăng dầu TMD 0,30 0,30 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

11.10 Cửa hàng xăng dầu TMD 0,04 0,04 Xã Tà Tổng 2026-2030 Chuyển tiếp

11.11 Cửa hàng xăng dầu TMD 0,12 0,12 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

11.12 Cơ sở hạ tầng du lịch cộng đồng bản Bó TMD 20,00 20,00 Xã Mường Tè 2023-2030 Chuyển tiếp

11.13
Điểm du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng 

Pắc Ma
TMD 10,00 10,00 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

11.14 Đất thương mại dịch vụ xã Mường Tè TMD 0,50 0,50 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

11.15 Điểm kinh doanh dịch vụ bản Mù Cả TMD 0,40 0,40 Xã Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

11.16
Khu du lịch sinh thái đỉnh Pu Si Lung 

(Trong đó: TMD 5 ha)
TMD 5,00 5,00 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Bổ sung mới

11.17

Xây dựng Bản Sỳ Thâu Chải xã Can Hồ - 

Bản văn hóa Si La gắn với du lịch lòng 

hồ thủy điện Lai Châu

TMD 1,00 1,00 Xã Can Hồ 2026-2030 Bổ sung mới

11.18 Đất thương mại dịch vụ xã Bum Nưa TMD 0,61 0,61 Xã Bum Nưa 2026-2030

11.19 Đất thương mại, dịch vụ dự trữ TMD 17,58 17,58 Huyện Mường Tè 2023-2030 Bổ sung mới

XII Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 57,22 57,22

12.1
Nhà máy sơ chế Mắc ca và nông lâm sản 

tại huyện Mường Tè
SKC 4,00 4,00 Xã Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

12.2 Cơ sở sản xuất gạch không nung SKC 1,00 1,00 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

12.3 Cơ sở chiết xuất tinh dầu quế SKC 1,00 1,00 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

12.4
Đất sản xuất phi nông nghiệp bản Nậm 

Củm xã Mường Tè
SKC 3,10 3,10 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

12.5
Khu tập kết sang tải hàng hóa phục vụ 

phát triển kinh tế cửa khẩu
SKC 17,07 17,07 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp
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12.6 Đất sản xuất kinh doanh tại xã Bum Nưa SKC 1,00 1,00 Xã Bum Nưa 2023-2025 Chuyển tiếp

12.7
Đất sản xuất kinh doanh tại trung tâm xã 

Bum Tở
SKC 1,45 1,45 Xã Bum Nưa 2023-2025

12.8
Cơ sở chiết xuất tinh dầu quế, cơ sở chế 

biến bảo quản cây dược liệu xã Bum Nưa
SKC 2,00 2,00 Xã Bum Nưa 2026-2030 Bổ sung mới

12.9
Đất sản xuất phi nông nghiệp (khu 7) thị 

trấn Mường Tè
SKC 0,24 0,24 TT Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

12.10
Đất sản xuất phi nông nghiệp (trụ sở UB 

thị trấn cũ) thị trấn Mường Tè
SKC 0,15 0,15 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

12.11

Nhà máy chế biến, sản xuất tinh dầu quế 

kết hợp vườn ươm giống tại thị trấn 

Mường Tè, huyện Mường Tè

SKC 7,50 7,50 Thị trấn Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

12.12 Đầu tư cơ sở sản xuất cát nghiền SKC 1,00 1,00 Huyện Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

12.13
Cơ sở giết mổ động vật tập trung tại 

huyện Mường Tè
SKC 1,00 1,00 Huyện Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

12.14 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp dự trữ SKC 16,71 16,71 Huyện Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

XIII Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 469,38 469,38

13.1
 Dự án khai thác vàng gốc khu vực Nậm 

Kha Á, thuộc xã Mù Cả và Xã Nậm Khao 
 SKS 53,50 53,50

Xã Mù Cả, Xã Nậm 

Khao
2026-2030 Chuyển tiếp

13.2
Dự án khai thác khoáng sản vàng gốc khu 

vực Nậm Kha Á, thuộc xã Mù Cả 
SKS 6,86 6,86 Xã Mù Cả 2023-2025 Chuyển tiếp

13.3  Khai thác Vàng Nậm Kha Á  SKS 98,00 98,00 Xã Tà Tổng 2026-2030 Chuyển tiếp

13.4  Khai thác vàng  SKS 60,00 60,00 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

13.5  Mỏ vàng Sang Sui - Nậm Suổng  SKS 88,82 88,82 Xã Vàng San 2026-2030 Bổ sung mới

13.6  Mỏ vàng xã Can Hồ, huyện Mường Tè  SKS 149,00 149,00 Xã Can Hồ 2026-2030 Bổ sung mới

13.7
 Mỏ sắt Sám Láng, Nậm Khao, huyện 

Mường Tè 
 SKS 13,20 13,20 Xã Nậm Khao 2026-2030 Bổ sung mới

XIV Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 6,49 6,49

14.1 Nhà văn hóa bản Nà Hừ 2 DVH 0,30 0,30 Xã Bum Nưa 2023-2025 Chuyển tiếp

14.2
Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng của dân 

tộc La Hủ
DVH 0,08 0,08 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Chuyển tiếp

14.3 Nhà văn hóa bản Tà Phìn DVH 0,02 0,02 Xã Bum Tở 2023-2025 Chuyển tiếp

14.4 Nhà văn hóa bản Đầu Nậm Xả ( khu trên) DVH 0,02 0,02 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

14.5 Nhà văn hóa bản Suối Voi DVH 0,05 0,05 Xã Can Hồ 2026-2030 Chuyển tiếp

14.6 Nhà truyền thống dân tộc Si La DVH 0,02 0,02 Xã Can Hồ 2023-2025 Bổ sung mới

14.7 Nhà văn hóa bản Là Si xã Thu Lũm DVH 0,05 0,05 Xã Thu Lũm 2023-2025 Chuyển tiếp

14.8 Nhà văn hóa bản Á Chè DVH 0,05 0,05 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

14.9 Nhà văn hóa bản Coòng Khà DVH 0,05 0,05 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

14.10 Nhà văn hóa bản Mò Thô Cò DVH 0,05 0,05 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

14.11 Nhà văn hóa bản Thu Lũm DVH 0,05 0,05 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

14.12 NVH bản U Ma DVH 0,02 0,02 Xã Thu Lũm 2026-2030 Bổ sung mới

14.13 Nhà văn hóa thị trấn Mường Tè DVH 0,30 0,30 TT Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

14.14 Nhà văn hóa Khu 9 DVH 0,15 0,15 TT Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

14.15 Mở rộng nhà văn hóa Khu 3 DVH 0,03 0,03 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

14.16 Nhà trưng bày truyền thống DVH 0,02 0,02 TT Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

14.17 Nhà bảo tàng các dân tộc của huyện DVH 1,00 1,00 TT Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

14.18
Không gian văn hóa các dân tộc (khu bờ 

hồ)
DVH 1,30 1,30 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

14.19 Cung thiếu nhi huyện DVH 0,20 0,20 TT Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

14.20 Nhà văn hóa bản Bó DVH 0,08 0,08 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

14.21 Nhà văn hóa bản Pắc Ma DVH 0,05 0,05 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

14.22 Nhà văn hóa bản Giẳng DVH 0,30 0,30 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

14.23 Nhà văn hóa bản Ứ Ma DVH 0,05 0,05 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

14.24 Nhà văn hóa bản Hà Si DVH 0,05 0,05 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

14.25 Nhà văn hóa bản Pha Pu DVH 0,05 0,05 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

14.26 Nhà văn hóa bản Xà Hồ DVH 0,05 0,05 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

14.27 Nhà văn hóa bản Nhú Ma xã Pa Ủ DVH 0,05 0,05 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

14.28 Nhà văn hóa bản Chà Kế xã Pa Ủ DVH 0,05 0,05 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

14.29 Nhà văn hóa bản Mô Chi DVH 0,10 0,10 Xã Pa Ủ 2023-2025 Bổ sung mới

14.30 Nhà văn hóa bản bản Thăm Pa DVH 0,05 0,05 Xã Pa Ủ 2023-2025 Bổ sung mới

14.31 Nhà văn hóa bản bản Cò Lò DVH 0,10 0,10 Xã Pa Ủ 2023-2025 Bổ sung mới

14.32 Nhà văn hóa bản Láng Phiếu DVH 0,03 0,03 Xã Nậm Khao 2023-2025 Chuyển tiếp

14.33
Nhà truyền thống dân tộc Cống xã Nậm 

Khao
DVH 0,26 0,26 Xã Nậm Khao 2023-2025 Bổ sung mới

14.34
Nhà văn hóa cộng đồng điểm Cừ Xá, bản 

Tè Xá
DVH 0,10 0,10 Xã Mù Cả 2023-2025 Bổ sung mới

14.35 Nhà văn hóa các bản xã Tà Tổng DVH 0,30 0,30 Xã Tà Tổng 2023-2030 Bổ sung mới

14.36 Đất xây dựng cơ sở văn hóa dự trữ DVH 1,06 1,06 Huyện Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới
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XV Đất y tế DYT 0,40 0,40

15.1 Trạm y tế xã Can Hồ (vườn thuốc nam) DYT 0,02 0,02 Xã Can Hồ 2026-2030 Chuyển tiếp

15.2 Mở rộng trung tâm y tế huyện DYT 0,18 0,18 TT Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

15.3
Phòng khám đa khoa khu vực Mường Tè 

xã - huyện Mường Tè
DYT 0,10 0,10 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

15.4 Xây mới trạm y tế xã Tà Tổng DYT 0,05 0,05 Xã Tà Tổng 2026-2030 Bổ sung mới

15.5 Mở rộng trạm y tế xã Pa Vệ Sủ DYT 0,05 0,05 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Bổ sung mới

XVI Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 14,28 14,28

16.1
Mở rộng Trường Mầm non tại xã Tà 

Tổng (Điểm trường Giàng Ly Cha)
DGD 0,17 0,17 Xã Tà Tổng 2026-2030 Chuyển tiếp

16.2 Xây mới Trường Mầm non Vàng San DGD 0,40 0,40 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

16.3 Mở rộng Trường Mầm non Mù Cả DGD

16.3.1 Điểm trường Uma Thấp DGD 0,15 0,15 Xã Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

16.3.2 Điểm trường Uma Cao DGD 0,15 0,15 Xã Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

16.4
Xây mới Trường Mầm non Mù cả Điểm 

trường Lù Khò
DGD 0,20 0,20 Xã Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

16.5
Xây dựng điểm trường mầm non bản Tè 

Xá, điểm Cừ Xá
DGD 0,10 0,10 Xã Mù Cả 2026-2030 Bổ sung mới

16.6
Xây mới Trường Tiểu học Thu Lũm 

Điểm trường Là Si
DGD 0,09 0,09 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

16.7 Xây mới Trường Mầm non Pa Ủ DGD

16.7.1 Điểm trường Ứ Ma DGD 0,12 0,12 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

16.7.2 Điểm trường Xà Hồ DGD 0,12 0,12 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

16.8 Mở rộng Trường Mầm non Pa Ủ DGD

16.8.1 Điểm trường Thăm Pa DGD 0,05 0,05 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

16.8.2 Điểm trường Nhú Ma DGD 0,03 0,03 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

16.8.3 Điểm trường Hà Xi DGD 0,05 0,05 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

16.8.4 Điểm trường Chà Kế DGD 0,04 0,04 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

16.8.5 Điểm trường Pha Bu DGD 0,04 0,04 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

16.8.6 Điểm trường Pa Ủ DGD 0,04 0,04 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

16.8.7 Điểm trường Mô Chi DGD 0,02 0,02 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

16.8.8 Điểm trường Cờ Lò DGD 0,04 0,04 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

16.9
Xây mới Trường Mầm non Bum Tở 

(Điểm trường Huổi Han)
DGD 0,03 0,03 Xã Bum Tở 2023-2025 Chuyển tiếp

16.10
Mở rộng Trường Tiểu học Bum Tở 

(Điểm trường Tả Phìn)
DGD 0,03 0,03 Xã Bum Tở 2023-2025 Chuyển tiếp

16.11 Điểm trường mầm non bản Nà Hừ DGD 0,20 0,20 Xã Bum Nưa 2026-2030 Bổ sung mới

16.12 Trường PTDTBT THCS xã Pa Ủ DGD 1,40 1,40 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

16.13 Trường PTDTBT THCS Thu Lũm DGD 1,00 1,00 Xã Thu Lũm 2023-2025 Bổ sung mới

16.14 Trường PTDTBT TH Thu Lũm DGD 0,50 0,50 Xã Thu Lũm 2023-2025 Bổ sung mới

16.15
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu 

học Ka Lăng huyện Mường Tè
DGD 1,50 1,50 Xã Ka Lăng 2023-2025 Bổ sung mới

16.16
Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& 

THCS Bum Tở
DGD 0,95 0,95 Xã Bum Tở 2023-2025 Bổ sung mới

16.17
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

TH&THCS Tà Tổng
DGD 0,50 0,50 Xã Tà Tổng 2023-2025 Bổ sung mới

16.18
Điểm trường mầm non điểm dân cư Suối 

Voi, bản Nậm Thú
DGD 0,06 0,06 Xã Can Hồ 2026-2030 Bổ sung mới

16.19
Điểm trường tiểu học điểm dân cư Suối 

Voi, bản Nậm Thú
DGD 0,07 0,07 Xã Can Hồ 2026-2030 Bổ sung mới

16.20
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

TH&THCS Tá Bạ 
DGD 0,20 0,20 Xã Tá Bạ 2023-2025 Bổ sung mới

16.21
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

TH&THCS Nậm Khao
DGD 0,20 0,20 Xã Nậm Khao 2023-2025 Bổ sung mới

16.22
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu 

học Mù Cả
DGD 0,20 0,20 Xã Mù Cả 2023-2025 Bổ sung mới

16.23
Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS 

Pa Vệ Sủ
DGD 0,22 0,22 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Bổ sung mới

16.24
Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu 

học Pa Ủ
DGD 0,70 0,70 Xã Pa Ủ 2023-2025 Bổ sung mới

16.25
Bổ sung các phòng học mầm non trên địa 

bàn huyện Mường Tè
DGD 0,21 0,21 Huyện Mường Tè 2023-2025 Bổ sung mới

5



STT Tên công trình Mã QH
Diện tích quy 

hoạch (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)
Địa điểm đến cấp xã

Dự kiến năm 

thực hiện
Ghi chú

16.26
Xây mới xưởng thực hành - trung tâm 

GDNN-GDTX huyện
DGD 1,50 1,50 Huyện Mường Tè 2023-2025 Bổ sung mới

16.27
Kiên cố hóa phòng học mầm non huyện 

Mường Tè
DGD 1,50 1,50 Huyện Mường Tè 2023-2025 Bổ sung mới

16.28
Bổ sung, nâng cấp các công trình phụ trợ 

các đơn vị trường huyện Mường Tè
DGD 1,50 1,50 Huyện Mường Tè 2023-2025 Bổ sung mới

XVII Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 6,90 6,90

17.1 Nhà thi đấu đa năng huyện Mường Tè DTT 1,00 1,00 TT Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

17.2 Sân thể thao trung tâm xã Tá Bạ DTT 0,30 0,30 Xã Tá Bạ 2026-2030 Chuyển tiếp

17.3 Sân thể thao trung tâm xã Bum Tở DTT 0,30 0,30 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

17.4 Nhà đa năng xã Bum Tở DTT 0,10 0,10 Xã Bum Tở 2026-2030 Bổ sung mới

17.5 Sân thể thao trung tâm xã Tà Tổng DTT 0,30 0,30 Xã Tà Tổng 2023-2025 Chuyển tiếp

17.6 Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa DTT 2,30 2,30 Xã Bum Nưa 2023-2025 Chuyển tiếp

17.7
Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can 

Hồ
DTT 1,50 1,50 Xã Can Hồ 2023-2025 Chuyển tiếp

17.8 Sân thể thao bản Xi Nế DTT 0,40 0,40 Xã Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

17.9 Sân thể thao trung tâm xã Mù Cả DTT 0,30 0,30 Xã Mù Cả 2026-2030 Bổ sung mới

17.10 Sân thể thao trung tâm xã Vàng San DTT 0,40 0,40 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

17.11 Sân thể thao xã Pa Ủ DTT 0,50 0,50 Xã Pa Ủ 2026-2030 Bổ sung mới

XVII Đất giao thông DGT 890,66 95,72 794,94

* Quốc lộ

18.1
Cải tạo, nâng cấp QL4H đoạn km185-

Km354+300, tỉnh Lai Châu
DGT 16,65 11,15 5,50 Huyện Mường Tè 2023-2030 Chuyển tiếp

18.2
Cải tạo đường cong bán kình nhỏ, mất 

ATGT QL 4H đoạn Km187+500-Km296
DGT 9,00 9,00 Huyện Mường Tè 2023-2030 Chuyển tiếp

* Đường tỉnh

18.3 Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 127 DGT 7,23 7,23 Huyện Mường Tè 2023-2030 Chuyển tiếp

18.4

Cải tạo đường cong bán kính nhỏ , mất 

ATGT đường tỉnh 127 đoạn Km65-

Km108

DGT 4,00 4,00 Huyện Mường Tè 2023-2030 Chuyển tiếp

18.5
Dự án đường Pắc Ma - U Ma Tu Khòong 

(đoạn Thu Lũm - U Ma Tu Khòong)
DGT 13,00 13,00

Xã Mường Tè, Xã Ka 

Lăng, Xã Thu Lũm
2023-2025 Chuyển tiếp

18.6
Cải tạo đường cong bán kình nhỏ, mất 

ATGT tuyến Pắc Ma-Ka Lăng- Thu Lũm
DGT 3,00 3,00

Xã Ka Lăng, xã Thu 

Lũm
2023-2030 Chuyển tiếp

18.7

Đường Tây Sông Đà (Nậm Khao - Tà 

Tổng - Cao Chải - Nậm Ngà - Tắc Ngá - 

Nậm Chà - Huổi Lĩnh - Nậm Nhùn dự 

kiến ĐT126)

DGT 5,00 5,00 Nậm Khao, Tà Tổng 2026-2030 Bổ sung mới

18.8
Cải tạo đường cong bán kình nhỏ, mất 

ATGT tuyến Thu Lũm- U Ma Tu Khòong
DGT 4,00 4,00 Xã Thu Lũm 2023-2030 Chuyển tiếp

* Đường huyện

18.9
Đường giao thông Còong Khà xã Thu 

Lũm - Là Si xã Tá Bạ
DGT 34,00 34,00 Xã Thu Lũm, Xã Tá Bạ 2023-2025 Chuyển tiếp

18.10
Đường giao thông liên vùng xã Pa Vệ Sủ 

- xã Pa Ủ, huyện Mường Tè
DGT 80,97 80,97 Xã Pa Vệ Sủ, Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

18.11
Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - 

Mốc 17
DGT 40,00 18,47 21,53 Xã Ka Lăng; Xã Mù Cả 2023-2025 Chuyển tiếp

18.12

Đường giao thông Trung tâm xã Ka Lăng 

- bản Ló Mé Lè Giằng - Trung tâm xã Tá 

Bạ

DGT 5,00 5,00 Xã Ka Lăng, Xã Tá Bạ 2023-2025 Bổ sung mới

18.13

Dự án thành phần 5, tỉnh Lai Châu 

(LC:05-DAĐT2) thuộc hợp phần cầu - 

Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý 

tài sản đường địa phương LRAMP

3. Huyện Mường Tè, gồm các cầu:  Phí 

chi B, Mò Chó, Gạ Lô Há Te

DGT 0,64 0,64 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

18.14
Đường giao thông liên xã điểm Suối Voi 

xã Can Hồ đến bản U Na xã Tà Tổng
DGT 3,50 3,50 Xã Can Hồ, Tà Tổng 2026-2030 Bổ sung mới

*
Đường ô tô ra biên giới, đường tuần tra 

biên giới
DGT

18.15
Nâng cấp, mở rộng đường tuần tra biên 

giới từ mốc 16.2 đi mốc 27
DGT 15,00 15,00

Xã Mù Cả; xã Ka 

Lăng; xã Thu Lũm
2026-2030 Chuyển tiếp

18.16
Xây mới đường tuần tra dọc biên từ mốc 

36 đến mốc 41
DGT 27,62 27,62 Xã Tá Bạ, Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

18.17
Xây mới tuyến đường tuần tra dọc biên từ 

mốc 27 đến mốc 36
DGT 17,00 17,00 Xã Thu Lũm, Xã Tá Bạ 2026-2030 Chuyển tiếp
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18.18
Xây mới tuyến đường tuần tra dọc biên từ 

mốc 41 đến mốc 47
DGT 12,00 12,00 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Chuyển tiếp

18.19
Mở mới tuyến đường từ trung tâm xã Pa 

Vệ Sủ đến mốc 44
DGT 8,00 8,00 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

18.20
Nâng cấp, mở rộng đường tuần tra biên 

giới từ mốc 19 đi bản A Chè, xã Thu Lũm
DGT 2,00 2,00 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

18.21
Cải tạo nâng cấp tuyến đường nhánh từ 

trung tâm xã Thu Lũm đến mốc 25
DGT 6,00 6,00 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

18.22

Nâng cấp tuyến đường từ đồn biên phòng 

Hua Bum ra mốc 52, huyện Nậm Nhùn; 

đường ra biên giới đoạn từ bản Tá Bạ - 

khu vực mốc 34, huyện Mường Tè

DGT 37,00 37,00 Xã Tá Bạ 2023-2025 Chuyển tiếp

18.23
Mở mới tuyến đường từ trung tâm xã Pa 

Ủ đến mốc 38
DGT 10,50 10,50 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

18.24
Cải tạo nâng cấp tuyến đường nhánh từ 

trung tâm xã Ka Lăng đến mốc 19
DGT 7,00 7,00 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

* Đường giao thông nông thôn cấp xã

18.25
Nâng cấp, mở rộng các đường nội bản xã 

Bum Tở
DGT 1,20 1,20 Xã Bum Tở 2023-2030 Chuyển tiếp

18.26
Mở mới các đường nội đồng các bản xã 

Bum Tở
DGT 7,00 7,00 Xã Bum Tở 2023-2030 Chuyển tiếp

18.27
Nâng cấp, làm cầu bê tông bản Phìn Khò, 

bản Tả Phìn 
DGT 0,13 0,13 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

18.28
Cầu treo qua suối Nậm Pục vào khu sản 

xuất của bản Chà Dì
DGT 0,02 0,02 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

18.29 Cầu Nậm Cấu DGT 0,30 0,30 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

18.30
Đường giao thông đầu Nậm Xả  - Pa 

Thoóng
DGT 5,60 5,60 Xã Bum Tở 2023-2025 Chuyển tiếp

18.31
Đường giao thông từ Bản Phìn Khò đi Tà 

Phìn
DGT 0,72 0,72 Xã Bum Tở 2023-2025 Chuyển tiếp

18.32 Cầu ra khu sản xuất Lo Ma Đê DGT 0,30 0,30 Xã Bum Tở 2023-2025 Bổ sung mới

18.33
Đường giao thông nông thôn phục vụ sản 

xuất bản Phìn Khò xã Bum Tở
DGT 4,50 4,50 Xã Bum Tở 2023-2025 Bổ sung mới

18.34 Đường giao thông nội đồng Huổi Đướng DGT 1,00 1,00 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

18.35 Đường giao thông nội đồng Huổi Hiêm DGT 1,00 1,00 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

18.36
Đường giao thông nội đồng Huổi Bẻ 

(Khe Dê)
DGT 1,00 1,00 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

18.37 Đường giao thông nội đồng Nậm Pạ DGT 2,00 2,00 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

18.38 Đường giao thông nội đồng Chó Hu DGT 0,80 0,80 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

18.39 Đường giao thông nội đồng Làn Tỷ DGT 1,20 1,20 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

18.40 Đường giao thông nội đồng Pu Khen DGT 1,00 1,00 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

18.41 Đường giao thông nội đồng Nậm Khung DGT 3,00 3,00 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

18.42 Cầu treo Nậm Pạ DGT 0,05 0,05 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

18.43 Xây dựng 02 cầu bê tông Nậm Suổng DGT 0,10 0,10 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

18.44 Đường đến trung tâm xã Vàng San DGT 10,00 10,00 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

18.45
Nâng cấp, mở rộng các đường nội bản xã 

Vàng San
DGT 1,00 1,00 Xã Vàng San 2023-2030 Chuyển tiếp

18.46
Xây dựng cầu bản Pắc Pạ, xã Vàng San, 

huyện Mường Tè
DGT 0,11 0,11 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

18.47

Đường giao thông nông thôn phục vụ sản 

xuất các bản (Nà Phày, Vàng San, Pắc 

Pạ) xã Vàng San

DGT 3,50 3,50 Xã Vàng San 2023-2025 Bổ sung mới

18.48 Cầu Nậm Xuổng DGT 0,30 0,30 Xã Vàng San 2023-2025 Bổ sung mới

18.49
Cầu treo bản Vàng San đi vùng sản xuất 

bản Nà Cấu
DGT 0,30 0,30 Xã Vàng San 2023-2025 Bổ sung mới

18.50 Đường vào vùng sản xuất Nậm Lọ DGT 1,50 1,50 Xã Can Hồ 2026-2030 Chuyển tiếp

18.51 Đường giao thông nội đồng khác DGT 3,00 3,00 Xã Can Hồ 2023-2030 Chuyển tiếp

18.52
Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

đoạn Km83-Km92 đường tỉnh lộ 127 
DGT 1,30 1,30 Xã Can Hồ 2023-2030 Chuyển tiếp

18.53
Nâng cấp, mở rộng các đường nội bản xã 

Can Hồ
DGT 1,00 1,00 Xã Can Hồ 2026-2030 Chuyển tiếp

18.54
Đường vào khu sản xuất bản điểm dân cư 

Suối Voi
DGT 1,32 1,32 Xã Can Hồ 2023-2025 Chuyển tiếp

18.55  Xây dựng bến Can Hồ DGT 0,35 0,35 Xã Can Hồ 2026-2030 Bổ sung mới

18.56
Đường giao thông nông thôn phục vụ sản 

xuất Nậm Lọ xã Can Hồ
DGT 4,25 4,25 Xã Can Hồ 2023-2025 Bổ sung mới

18.57
Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội 

bản Seo Hai + Sì thâu Chải xã Can Hồ
DGT 7,00 7,00 Xã Can Hồ 2023-2025 Bổ sung mới
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18.58
Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi, xã 

Can Hồ, huyện Mường Tè
DGT 15,73 15,73 Xã Can Hồ 2023-2025 Chuyển tiếp

18.59 Đường vào khu sản xuất bản Nậm Thú DGT 0,70 0,70 Xã Can Hồ 2026-2030 Bổ sung mới

18.60 Đường vào khu sản xuất bản Nậm Hạ DGT 0,80 0,80 Xã Can Hồ 2026-2030 Bổ sung mới

18.61
Cầu treo qua lòng hồ thủy điện đến điểm 

Suối Voi
DGT 0,20 0,20 Xã Can Hồ 2026-2030 Bổ sung mới

18.62 Cầu dân sinh Nậm Dính 1 DGT 0,42 0,42 Xã Tà Tổng 2026-2030 Chuyển tiếp

18.63 Cầu dân sinh Nậm Dính 2 DGT 0,42 0,42 Xã Tà Tổng 2026-2030 Chuyển tiếp

18.64
Dự án thành phần 6 (LC:06-DAĐT 03) 

Cầu Dạ Khổ
DGT 0,96 0,96 Xã Tà Tổng 2026-2030 Chuyển tiếp

18.65
Dự án thành phần 6 (LC:06-DAĐT 03) 

Cầu Lóng Nế
DGT 0,99 0,99 Xã Tà Tổng 2026-2030 Chuyển tiếp

18.66 Đường giao thông nội bản xã Tà Tổng DGT 0,70 0,70 Xã Tà Tổng 2023-2025 Chuyển tiếp

18.67
Đường giao thông nội đồng các bản xã 

Tà Tổng
DGT 3,00 3,00 Xã Tà Tổng 2023-2030 Chuyển tiếp

18.68
Nâng cấp và mở mới tuyến đường từ bản 

Giàng Ly Cha - Mắt Rồng 
DGT 9,00 9,00 Xã Tà Tổng 2026-2030 Chuyển tiếp

18.69
Đường giao thông đến bản U Na, xã Tà 

Tổng, huyện Mường Tè
DGT 6,07 6,07 Xã Tà Tổng 2023-2025 Chuyển tiếp

18.70 Cầu Sa Si 1 DGT 0,30 0,30 Xã Tà Tổng 2023-2025 Bổ sung mới

18.71 Cầu Pả Khà DGT 0,30 0,30 Xã Tà Tổng 2023-2025 Bổ sung mới

18.72
Nâng cấp, kiên cố hóa đường đến trung 

tâm xã Tà Tổng
DGT 0,50 0,50 Xã Tà Tổng 2023-2025 Bổ sung mới

18.73  Đường giao thông đến bản A Mé DGT 1,50 1,50 Xã Tà Tổng 2023-2025 Bổ sung mới

18.74

Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục 

bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã 

Tà Tổng

DGT 3,20 3,20 Xã Tà Tổng 2023-2025 Bổ sung mới

18.75
Xây dựng cầu Sín Chải A, B, xã Pa Vệ 

Sủ, huyện Mường Tè
DGT 0,35 0,35 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

18.76 Cầu Xà Phìn 1 DGT 0,30 0,30 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Bổ sung mới

18.77 Cầu Xà Phìn 2 DGT 0,30 0,30 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Bổ sung mới

18.78 Cầu Sín Chải A DGT 0,30 0,30 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Bổ sung mới

18.79 Cầu Là Pê DGT 0,30 0,30 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Bổ sung mới

18.80 Cầu Ty Tông DGT 0,30 0,30 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Bổ sung mới

18.81

Đường giao thông nông thôn phục vụ sản 

xuất các bản (Dèn Thàng, Khoang Thèn, 

Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sủ

DGT 3,50 3,50 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Bổ sung mới

18.82
 Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A 

+ B, Chà Gá đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ 
DGT 9,72 9,72 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Bổ sung mới

18.83
Nâng cấp đường giao thông đến bản A 

Mại xã Pa Vệ Sủ
DGT 2,55 2,55 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

18.84  Đường giao thông Pa Vệ Sủ - Hà Si DGT 8,12 8,12 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Bổ sung mới

18.85
Đường giao thông đến bản Phí Chi B, xã 

Pa Vệ Sủ
DGT 0,90 0,90  Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Bổ sung mới

18.86 Cầu Phí Chi A DGT 0,10 0,10 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Chuyển tiếp

18.87 02 Cầu bê tông bản Xà Phìn DGT 0,10 0,10 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Chuyển tiếp

18.88
Đường giao thông đến bản Chà Gá, xã Pa 

Vệ Sủ, huyện Mường Tè
DGT 12,72 12,72 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

18.89
Đường giao thông đến bản Sín Chải C, 

xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè
DGT 7,94 7,94 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

18.90 Đường ra khu sản xuất Tuỳ Xuý Te Ma DGT 1,00 1,00 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

18.91 Đường giao thông nội đồng khác DGT 2,00 2,00 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

18.92
Mở rộng, nâng cấp đường giao thông vào 

bản Nhù Tê ( Nhù Cả )
DGT 2,20 2,20 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

18.93
Nâng cấp đường giao thông Mé Gióng - 

bản Ka Lăng
DGT 1,80 1,80 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

18.94 Cầu dân sinh khe Khò Già DGT 0,37 0,37 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

18.95 Cầu Thủ Tý 2 DGT 0,20 0,20 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

18.96 Cầu Hé Tù bản Mé Gióng DGT 0,20 0,20 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

18.97 Cầu Xê Te bản Nhù Te DGT 0,20 0,20 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

18.98 Cầu Khò Mà DGT 0,22 0,22 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

18.99
Nâng cấp đường giao thông Ka Lăng - Là 

Si, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè
DGT 2,90 2,90 Xã Ka Lăng 2023-2025 Chuyển tiếp

18.100 Đường giao thông Nậm Lằn - bản Nhù Cả DGT 4,00 4,00 Xã Ka Lăng 2023-2025 Chuyển tiếp

18.101 Cầu Nhù Te 1 DGT 0,30 0,30 Xã Ka Lăng 2023-2025 Bổ sung mới

18.102 Cầu Nhù Te 2 DGT 0,30 0,30 Xã Ka Lăng 2023-2025 Bổ sung mới
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18.103 Cầu treo Phi Ma (nội đồng Hé Tù) DGT 0,30 0,30 Xã Ka Lăng 2023-2025 Bổ sung mới

18.104 Cầu treo Ló Te (Nội đồng Ló Te) DGT 0,30 0,30 Xã Ka Lăng 2023-2025 Bổ sung mới

18.105
Đường giao thông nông thôn phục vụ sản 

xuất các bản xã Ka Lăng
DGT 3,50 3,50 Xã Ka Lăng 2023-2025 Bổ sung mới

18.106
 Mở đường giao thông vào nghĩa địa Mé 

Gióng 
DGT 0,30 0,30  Xã Ka Lăng 2026-2030 Bổ sung mới

18.107
 Mở đường giao thông vào nghĩa địa Tù 

Nạ 
DGT 0,15 0,15  Xã Ka Lăng 2026-2030 Bổ sung mới

18.108
 Mở đường giao thông vào nghĩa địa Nhù 

Te 
DGT 0,03 0,03  Xã Ka Lăng 2026-2030 Bổ sung mới

18.109
Mở mới tuyến đường giao thông nội 

đồng  Cò Pồ-U Ma
DGT 4,55 4,55 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

18.110 Đường giao thông nội đồng khác DGT 1,87 1,87 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

18.111
Dự án thành phần 6 (LC:06-DAĐT 03) 

Cầu Là Si
DGT 1,80 1,80 Xã Thu Lũm 2023-2025 Chuyển tiếp

18.112
Nâng cấp, mở rộng các đường nội bản xã 

Thu Lũm
DGT 1,00 1,00 Xã Thu Lũm 2023-2030 Chuyển tiếp

18.113
Đường giao thông Pa Thắng- A Chè, xã 

Thu Lũm, huyện Mường Tè
DGT 15,38 15,38 Xã Thu Lũm 2023-2025 Chuyển tiếp

18.114
Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu 

Lũm, huyện Mường Tè 
DGT 52,60 52,60 Xã Thu Lũm 2023-2025 Chuyển tiếp

18.115

Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh 

thoát nước môi trường các bản xã Thu 

Lũm

DGT 5,10 5,10 Xã Thu Lũm 2023-2025 Bổ sung mới

18.116 Cầu A Chè DGT 0,30 0,30 Xã Thu Lũm 2023-2025 Bổ sung mới

18.117
Hệ thống đường giao thông nội đồng các 

bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè
DGT 4,25 4,25 Xã Thu Lũm 2023-2025 Chuyển tiếp

18.119
 Đường giao thông nông thôn phục vụ 

sản xuất bản Là Pê, xã Tá Bạ 
DGT 3,00 3,00 Xã Tá Bạ 2023-2025 Bổ sung mới

18.120 Cầu Hà Xá Ta Khụ DGT 0,30 0,30 Xã Tá Bạ 2023-2025 Bổ sung mới

18.121 Cầu Ló Pa Há Te DGT 0,30 0,30 Xã Tá Bạ 2023-2025 Bổ sung mới

18.122
Đường giao thông nông thôn phục vụ sản 

xuất bản Là Pê xã Tá Bạ
DGT 6,50 6,50 Xã Tá Bạ 2023-2025 Bổ sung mới

18.123
Cứng hóa từ bản Nhóm Pố - Vạ Pù đến 

trung tâm xã Tá Bạ
DGT 8,10 8,10 Xã Tá Bạ 2023-2025 Bổ sung mới

18.124  Xây dựng bến thị trấn Mường Tè DGT 0,35 0,35 TT Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

18.125  Xây dựng bến Nậm Khao DGT 0,34 0,34 Xã Nậm Khao 2026-2030 Bổ sung mới

18.126 Cầu Nậm Luồng DGT 0,30 0,30 Xã Nậm Khao 2023-2025 Bổ sung mới

18.127
Đường giao thông nông thôn phục vụ sản 

xuất xã Nậm Khao
DGT 3,50 3,50 Xã Nậm Khao 2023-2025 Bổ sung mới

18.128  Xây dựng bến xã Mường Tè DGT 0,30 0,30 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

18.129 Cầu ra khu sản xuất Nậm Ngoa DGT 0,30 0,30 Xã Mường Tè 2023-2025 Bổ sung mới

18.130

Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục 

bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã 

Mường Tè

DGT 2,20 2,20 Xã Mường Tè 2023-2025 Bổ sung mới

18.131
Đường giao thông nông thôn phục vụ sản 

xuất các bản xã Mường Tè
DGT 4,00 4,00 Xã Mường Tè 2023-2025 Bổ sung mới

18.132
Đường giao thông nông thôn phục vụ sản 

xuất bản Pắc Ma
DGT 6,00 6,00 Xã Mường Tè 2023-2025 Bổ sung mới

18.133
Đường vào vùng sản xuất khu Nà Cấu + 

Nậm Thín
DGT 1,00 1,00 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

18.134 Đường giao thông nội đồng khác DGT 5,94 5,94 Xã Mường Tè 2023-2030 Chuyển tiếp

18.135 Xây mới Cầu Máng DGT 0,40 0,40 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

18.136
Nâng cấp, mở rộng các đường nội bản xã 

Mường Tè
DGT 1,10 1,10 Xã Mường Tè 2023-2030 Chuyển tiếp

18.137
Đường giao thông nội đồng các bản xã 

Mường Tè
DGT 3,00 3,00 Xã Mường Tè 2023-2030 Chuyển tiếp

18.138
Cầu ra khu sản xuất Hin Tổng, bản Nậm 

Hản
DGT 0,10 0,10 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

18.139 Cầu Vặng Chọt, bản Nậm Củm DGT 0,10 0,10 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới
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18.140
Nâng cấp, mở rộng các đường nội bản xã 

Mù cả
DGT 3,00 3,00 Xã Mù Cả 2023-2030 Chuyển tiếp

18.141
Đường giao thông nông thôn phục vụ sản 

xuất các bản xã Mù Cả
DGT 3,00 3,00 Xã Mù Cả 2023-2025 Chuyển tiếp

18.142 Cầu ra khu SX bản Cừ Xá DGT 0,30 0,30 Xã Mù Cả 2023-2025 Bổ sung mới

18.143 Cầu ra khu SX bản Gia Tè DGT 0,30 0,30 Xã Mù Cả 2023-2025 Bổ sung mới

18.144 Cầu ra khu SX bản Gò Cứ DGT 0,30 0,30 Xã Mù Cả 2023-2025 Bổ sung mới

18.145 Cầu Nậm Pạ - bản Pắc Pạ DGT 0,30 0,30 Xã Vàng San 2023-2025 Bổ sung mới

18.146 Cầu ra khu sản xuất Na Vằng Nố DGT 0,30 0,30 Xã Vàng San 2023-2025 Bổ sung mới

18.147
Hệ thống đường giao thông nội đồng các 

bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè
DGT 4,25 4,25 Xã Bum Nưa 2023-2025 Chuyển tiếp

18.148

Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh 

thoát nước môi trường các bản xã Bum 

Nưa

DGT 3,20 3,20  Xã Bum Nưa 2023-2025 Bổ sung mới

18.149
Nâng cấp, mở rộng các đường nội bản xã 

Bum Nưa
DGT 0,50 0,50 Xã Bum Nưa 2023-2025 Chuyển tiếp

18.150
Nâng cấp mở rộng đường giao thông đến 

bản Hà Si
DGT 5,60 5,60 Xã Pa Ủ 2023-2030 Chuyển tiếp

18.151
Mở rộng đường giao thông dân sinh bản 

Ứ Ma
DGT 2,03 2,03 Xã Pa Ủ 2023-2030 Chuyển tiếp

18.152
Nâng cấp đường giao thông đến bản Chà 

Kế, xã Pa Ủ
DGT 1,30 1,30 Xã Pa Ủ 2023-2030 Chuyển tiếp

18.153
Đường giao thông nội đồng các bản xã 

Pa Ủ
DGT 3,00 3,00 Xã Pa Ủ 2023-2030 Chuyển tiếp

18.154
Đường giao thông nông thôn phục vụ sản 

xuất các bản (Xà Hồ, Ứ Ma) xã Pa Ủ
DGT 3,80 3,80 Xã Pa Ủ 2023-2025 Bổ sung mới

18.155
Cứng hóa đường từ các bản Xà Hồ, Pa Ủ, 

Hà Xi đến trung tâm xã Pa Ủ
DGT 5,88 5,88 Xã Pa Ủ 2023-2025 Bổ sung mới

18.156
Nâng cấp đường Pa Ủ Hà Xi xã Pa Ủ 

huyện Mường Tè
DGT 0,20 0,20 Xã Pa Ủ 2023-2025 Bổ sung mới

18.157

Đường giao thông liên vùng từ bản Mô 

Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm 

Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè.

DGT 18,09 18,09
Các xã: Pa Ủ, Nậm 

Khao, Mường Tè
2023-2025 Chuyển tiếp

18.158
Nâng cấp đường giao thông Lò Mé, Lè 

Giằng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Bạ
DGT 16,00 10,50 5,50 Xã Ka Lăng, Tá Bạ 2023-2025 Chuyển tiếp

18.159

Đường giao thông vùng Quế các xã Bum 

Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (vùng quế 

đã trồng, Nhân dân trồng)

DGT 7,40 7,40 Xã Bum Tở, Can Hồ 2023-2025 Chuyển tiếp

18.160

 Nâng cấp đường giao thông đến Trung 

tâm các xã huyện Mường Tè (Tuyến 

trung tâm xã Mường Tè - Pa Ủ) 

DGT 10,40 10,40
Các xã: Mường Tè, Pa 

Ủ
2023-2025 Bổ sung mới

18.161

Đường giao thông vùng Quế các xã Bum 

Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (vùng quế 

trồng mới, Nhân dân trồng)

DGT 4,06 4,06 Xã Bum Tở, Can Hồ 2023-2025 Chuyển tiếp

18.162
Nâng cấp đường giao thông đến trung 

tâm các xã huyện Mường Tè
DGT 90,60 47,40 43,20

Các xã: Mường Tè, Pa 

Ủ, Ka Lăng, Tá bạ, 

Bum Nưa, Pa Vệ Sủ, 

Vàng San và thị trấn 

Mường Tè

2023-2025 Chuyển tiếp

18.163

Đường giao thông vùng trồng cây gỗ lớn 

các xã Bum Tở, Can Hồ, Nậm Khao, Pa 

Ủ, Mường Tè

DGT 5,60 1,60 4,00

Xã Bum Tở, Can Hồ, 

Nậm Khao, Pa Ủ, 

Mường Tè

2023-2025 Bổ sung mới

18.164
Đường giao thông nội đồng phục vụ phát 

triển vùng sản xuất quế
DGT 11,50 4,60 6,90 H. Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

18.165
Đường giao thông nội đồng phục vụ phát 

triển vùng sản xuất gỗ lớn
DGT 5,00 1,00 4,00 H. Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

18.166
Đường giao thông nội đồng phục vụ phát 

triển vùng sản xuất Mắc ca
DGT 4,25 1,00 3,25 H. Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

XIX Đất thủy lợi DTL 171,87 171,87

19.1 Xây mới thủy lợi Nậm Kha Á DTL 2,25 2,25 Xã Tà Tổng 2026-2030 Chuyển tiếp

19.2
Nước sinh hoạt bản A Mé, U Na xã Tà 

Tổng, huyện Mường Tè
DTL 0,80 0,80 Xã Tà Tổng 2023-2025 Bổ sung mới

19.3 Hồ treo bản Tà Tổng DTL 0,03 0,03 Xã Tà Tổng 2026-2030 Bổ sung mới

19.4 Hồ treo bản Cao Chải DTL 0,03 0,03 Xã Tà Tổng 2026-2030 Bổ sung mới

19.5 Hồ treo bản Giàng Ly Cha DTL 0,03 0,03 Xã Tà Tổng 2026-2030 Bổ sung mới
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19.6 Hồ treo bản Cô Lô Hồ DTL 0,03 0,03 Xã Tà Tổng 2026-2030 Bổ sung mới

19.7

Xây dựng các công trình cấp trữ nước 

Lục Khu tỉnh Cao Bằng; vùng cao núi đá 

Hà Giang và huyện Mường Tè, tỉnh Lai 

Châu

DTL 3,61 3,61 Xã Tà Tổng 2023-2025 Chuyển tiếp

19.8
Kè chống sạt lở suối Pắc Pạ, xã Vàng 

San, huyện Mường Tè
DTL 13,80 13,80 Xã Vàng San 2023-2025 Chuyển tiếp

19.9
Sửa chữa, nâng cấp TL đầu bản Nậm 

Xuổng
DTL 0,80 0,80 Xã Vàng San 2023-2025 Bổ sung mới

19.10
Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư Nậm 

Xuổng xã Vàng San
DTL 1,20 1,20 Xã Vàng San 2023-2025 Bổ sung mới

19.11
Nước sinh hoạt bản Nậm Xuổng, xã 

Vàng San, huyện Mường Tè
DTL 0,80 0,80 Xã Vàng San 2023-2025 Bổ sung mới

19.12
Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư Nậm 

Xuổng xã Vàng San
DTL 0,20 0,20 Xã Vàng San 2023-2025 Bổ sung mới

19.13
Kè chống sạt lở suối Vàng San, bản Vàng 

San, xã Vàng San
DTL 0,20 0,20 Xã Vàng San 2023-2025 Bổ sung mới

19.14

Kè bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng tại các 

huyện Phong Thổ, Than Uyên và Mường 

Tè tỉnh Lai Châu (Tuyến kè Thị trấn 

Mường Tè, huyện Mường Tè)

DTL 8,93 8,93 Thị trấn Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

19.15
Thuỷ lợi Lọng Co Cu + Huổi Y Lin xã 

Mường Tè
DTL 0,13 0,13 Xã Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

19.16
Công trình thủy lợi Nà Mới - bản Nậm 

Hản
DTL 1,40 1,40 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

19.17 Thủy lợi Nậm Pẳm DTL 1,50 1,50 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

19.18 Thủy lợi Pắc Ma DTL 0,80 0,80 Xã Mường Tè 2023-2025 Bổ sung mới

19.19
Kiên cố thủy lợi Na Cai Bảng bản Giằng, 

xã Mường Tè
DTL 0,60 0,60 Xã Mường Tè 2023-2025 Bổ sung mới

19.20 Kiên cố thủy lợi Nà Cấu, xã Mường Tè DTL 0,70 0,70 Xã Mường Tè 2023-2025 Bổ sung mới

19.21
Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã 

Mường Tè
DTL 0,20 0,20 Xã Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

19.22
Xây dựng công trình nước sạch - bản 

Nậm Cấu
DTL 0,50 0,50 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

19.23
Nước sinh hoạt bản Huổi Han, xã Bum 

Tở, huyện Mường Tè; 
DTL 1,00 1,00 Xã Bum Tở 2023-2025 Chuyển tiếp

19.24
Thủy lợi Hà Kho, bản Pa Thóong, xã 

Bum Tở, huyện Mường Tè
DTL 8,10 8,10 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

19.25

Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản Nậm 

Cấu, Tả Phìn, xã Bum Tở, huyện Mường 

Tè

DTL 0,80 0,80 Xã Bum Tở 2023-2025 Bổ sung mới

19.26 Xây mới thuỷ lợi U Ma DTL 2,00 2,00 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

19.27 Xây mới thuỷ lợi Pa Thắng DTL 2,00 2,00 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

19.28 Xây mới huỷ lợi Gò Khà DTL 3,00 3,00 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

19.29 Xây mới thủy lợi Nga Nhí DTL 0,24 0,24 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

19.30 Xây mới thủy lợi Là Si 1 DTL 1,24 1,24 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

19.31 Xây mới thủy lợi Là Si 2 DTL 3,32 3,32 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

19.32 Xây mới thủy lợi Mò Thô Cò DTL 0,64 0,64 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

19.33 Xây mới thủy lợi Thu Lũm DTL 2,00 2,00 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

19.34
Nâng cấp thủy lợi Cư Phu Ló Cá, xã Thu 

Lũm, huyện Mường Tè
DTL 0,90 0,90 Xã Thu Lũm 2023-2025 Chuyển tiếp

19.35
Nâng cấp công trình nước sinh hoạt xã 

Thu Lũm
DTL 2,00 2,00 Xã Thu Lũm 2023-2025 Chuyển tiếp

19.36
Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, 

huyện Mường Tè
DTL 0,80 0,80 Xã Thu Lũm 2023-2025 Bổ sung mới

19.37
Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy 

lợi nhỏ, xã Thu Lũm
DTL 0,80 0,80 Xã Thu Lũm 2023-2025 Bổ sung mới

19.38

Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản, U Ma, 

Còong Khà, Thu Lũm 2, xã Thu Lũm, 

huyện Mường Tè

DTL 0,80 0,80 Xã Thu Lũm 2023-2025 Bổ sung mới

19.39 Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm DTL 2,60 2,60 Xã Bum Nưa 2023-2025 Chuyển tiếp

19.40
Tuyến kè chống sói, lở bảo vệ bờ sông 

biên giới khu vực mốc 18 (2) đến mốc 19
DTL 3,00 3,00 Xã Ka Lăng 2023-2025 Chuyển tiếp

19.41 Xây mới thủy lợi Tụ Na DTL 0,60 0,60 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

19.42 Xây mới thủy lợi Nhù Cả DTL 0,60 0,60 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

19.43 Xây mới thủy lợi Nhù Te DTL 0,10 0,10 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

19.44 Xây mới thủy lợi Xe Te cũ DTL 0,20 0,20 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

19.45 Xây mới thủy lợi Mò Chóong DTL 0,70 0,70 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

19.46
Rãnh thoát nước hai bên hành lang khu 

trung tâm
DTL 0,20 0,20 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

19.47 Thủy lợi Mò Kho, bản Tù Nạ DTL 0,80 0,80 Xã Ka Lăng 2023-2025 Bổ sung mới
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19.48
Nâng cấp, sửa chữa NSH Nhù Te, La Ú 

Cò xã Ka Lăng, huyện Mường Tè
DTL 0,80 0,80 Xã Ka Lăng 2023-2025 Bổ sung mới

19.49
Kè chống sạt lở + cầu điểm sắp xếp dân 

cư bản Mù Su, xã Mù Cả
DTL 0,24 0,24 Xã Mù Cả 2023-2025 Chuyển tiếp

19.50

Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản Tó 

Khò, Xi Nế, Gò Cứ, Mò Su xã Mù Cả, 

huyện Mường Tè

DTL 0,80 0,80 Xã Mù Cả 2023-2025 Bổ sung mới

19.51 Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ DTL 23,00 23,00 Xã Can Hồ 2023-2025 Chuyển tiếp

19.52 Thủy lợi Nậm Hạ DTL 10,90 10,90 Xã Can Hồ 2023-2025 Chuyển tiếp

19.53 Thủy lợi Seo Hai DTL 9,00 9,00 Xã Can Hồ 2023-2025 Chuyển tiếp

19.54 Sửa chữa thủy lợi Huổi Cởm, xã Can Hồ DTL 23,65 23,65 Xã Can Hồ 2023-2025 Chuyển tiếp

19.55 Xây mới thủy lợi điểm dân cư Suối Voi DTL 1,50 1,50 Xã Can Hồ 2023-2025 Chuyển tiếp

19.56
Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Hạ A bản 

Nậm Hạ+Sì Thâu Chải
DTL 0,80 0,80 Xã Can Hồ 2023-2025 Bổ sung mới

19.57
Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư bản 

Sì Thâu Chải
DTL 0,80 0,80 Xã Can Hồ 2023-2025 Bổ sung mới

19.58
Nâng cấp, sửa chữa NSH bản Nậm Lọ, xã 

Can Hồ, huyện Mường Tè
DTL 0,80 0,80 Xã Can Hồ 2023-2025 Bổ sung mới

19.59 Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ DTL 0,80 0,80 Xã Tá Bạ 2023-2025 Bổ sung mới

19.60 Thủy lợi Cá Xú Ló Cá, bản Là Pê DTL 0,80 0,80 Xã Tá Bạ 2023-2025 Bổ sung mới

19.61
Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy 

lợi nhỏ, xã Tá Bạ
DTL 0,80 0,80 Xã Tá Bạ 2023-2025 Bổ sung mới

19.62 Mở rộng mương Nậm Ka Ứ DTL 0,50 0,50 Xã Nậm Khao 2023-2025 Chuyển tiếp

19.63 Nâng cấp thủy lợi Huổi Khu DTL 0,10 0,10 Xã Nậm Khao 2023-2025 Chuyển tiếp

19.64 Rãnh thoát nước khu TĐC Láng Phiếu DTL 0,10 0,10 Xã Nậm Khao 2023-2025 Chuyển tiếp

19.65
Xây mới bể chưa nước sinh hoạt xã Nậm 

Khao
DTL 0,02 0,02 Xã Nậm Khao 2023-2025 Chuyển tiếp

19.66 Xây mới thủy lợi bản Nậm Phìn DTL 0,20 0,20 Xã Nậm Khao 2023-2025 Chuyển tiếp

19.67
Đầu tư mới thủy lợi Láng Na, bản Xám 

Láng
DTL 0,20 0,20 Xã Nậm Khao 2023-2025 Chuyển tiếp

19.68 Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Lắng Phíu DTL 0,80 0,80 Xã Nậm Khao 2023-2025 Bổ sung mới

19.69 Nâng cấp thủy lợi Xám Láng DTL 0,80 0,80 Xã Nậm Khao 2023-2025 Bổ sung mới

19.70
Nâng cấp, sửa chữa NSH bản Lắng 

Phiếu, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè
DTL 0,80 0,80 Xã Nậm Khao 2023-2025 Bổ sung mới

19.71
Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư, 

trường học bản Lắng Phiếu 
DTL 1,50 1,50 Xã Nậm Khao 2023-2025 Bổ sung mới

19.72
Nước sinh hoạt bản Sín Chải C, xã Pa Vệ 

Sủ, huyện Mường Tè
DTL 0,80 0,80 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Bổ sung mới

19.73 Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mại DTL 0,50 0,50 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Bổ sung mới

19.74 Kè bảo vệ khu dân cư bản A Mại DTL 2,10 2,10 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Bổ sung mới

19.75
Cấp nước sinh hoạt đồn Biên phòng Pa Ủ 

(309) và dân cư xã Pa Ủ
DTL 1,00 1,00 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

19.76 Xây mới thủy lợi Pha Bu DTL 0,24 0,24 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

19.77 Mương Ứ Ma DTL 0,13 0,13 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

19.78 Mương Nha Đô DTL 0,09 0,09 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

19.79 Mương Ti Mi Cơ DTL 0,12 0,12 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

19.80
Xây mới thủy lợi Xô Chê Lồ, bản Tân 

Biên
DTL 0,20 0,20 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

19.81
Xây mới thủy lợi Lô Già Khu, bản Tân 

Biên
DTL 0,10 0,10 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

19.82 Nâng cấp thủy lợi Cờ Lò 1 DTL 0,20 0,20 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

19.83 Xây mới thủy lợi bản Thăm Pa DTL 0,15 0,15 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

19.84
Nước sinh hoạt bản Ứ Ma, xã Pa Ủ, 

huyện Mường Tè
DTL 0,80 0,80 Xã Pa Ủ 2023-2025 Bổ sung mới

19.85
NSH tập trung các bản Nhú Ma, Tân 

Biên, Hà Xi  xã Pa Ủ, huyện Mường Tè
DTL 0,80 0,80 Xã Pa Ủ 2023-2025 Bổ sung mới

19.86
Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy 

lợi nhỏ, xã Pa Ủ
DTL 0,75 0,75 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

19.87
Nâng cấp sửa chữa hệ thống thủy lợi xã 

Bum Nưa, Vàng San, huyện Mường Tè
DTL 4,40 4,40

Xã Bum Nưa, Xã Vàng 

San
2023-2025 Bổ sung mới

19.88
Nâng cấp hệ thống nước sạch thị trấn 

Mường Tè
DTL 2,80 2,80

Thị trấn Mường Tè; xã 

Bum Tở
2023-2025 Chuyển tiếp

XX Đất công trình năng lượng DNL 1563,13 1.563,13
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STT Tên công trình Mã QH
Diện tích quy 

hoạch (ha)
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Diện tích tăng 
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20.1

Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất 

lượng điện áp cuối nguồn cho TBA Pắc 

Pạ, Lè Ma, Lé Ma, Nậm Ngà và mở rộng 

phạm vi cấp điện cho TBA Nậm Ngà, 

huyện Mường Tè năm 2020 

DNL 0,46 0,46

Xã Mường Tè; Xã Ka 

Lăng; Xã Tà Tổng; 

Vàng San

2026-2030 Chuyển tiếp

20.2 Trạm Biến áp 220kV Pắc Ma DNL 7,00 7,00 Xã Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

20.3 Đường dây 220kV Pắc Ma  - Mường Tè DNL 30,00 30,00

Các xã: Mường Tè,  

Bum Nưa, Bum  Tở, 

Nậm Khao, Vàng San, 

Thị trấn Mường Tè

2023-2025 Chuyển tiếp

20.4
Đường dây 110kv từ TBA 220kv Mường 

Tè  - TBA 110kv Mường Tè
DNL 2,00 2,00

Các xã, thị trấn trên  

địa bàn huyện Mường 

Tè

2023-2025 Chuyển tiếp

20.5
Đường dây 110KV đấu nối nhà máy 

Thủy điện Pắc Ma, Nậm Củm 4
DNL 1,65 1,65

Các xã: Bum Tở, 

Mường Tè, Nậm Khao, 

Bum Nưa, Vàng San 

và Thị trấn

2023-2025 Chuyển tiếp

20.6 Đường dây 220kV Mường Tè - Lai Châu DNL 58,33 58,33

Các xã: Vàng San, 

Bum Nưa, Bum Tở, 

Can Hồ và thị trấn 

Mường Tè.

2026-2030 Chuyển tiếp

20.7
Đường dây 110kV dự án thủy điện Nậm 

Củm 1
DNL 0,16 0,16 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.8
Đường dây 110KV dự án thủy điện Khẻ 

Ló 
DNL 0,33 0,33 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.9

Chống quá tải, giảm bán kính cấp điện và 

mở rộng phạm vi cấp điện các TBA, Pắc 

Ma,Thu Lũm, Nậm Dính, Gò Cứ- Huyện 

Mường Tè

DNL 0,55 0,55

Các xã: Thu Lũm; 

Mường Tè; Pa Vệ Sủ; 

Tà Tổng; Mù Cả; Vàng 

San; Bum Nưa

2026-2030 Chuyển tiếp

20.10
Cải tạo mạch vòng Chăn Nưa Pú Đao nối 

lộ 372 - E29.3 và 375 - E29.4
DNL 0,74 0,74

Các xã: Pa Ủ; Nậm 

Khao; Ka Lăng; Thu 

Lũm; Mù Cả

2026-2030 Chuyển tiếp

20.11
Đường dây 110kv dự án thủy điện Nậm 

Lằn
DNL 2,50 2,50

Xã Ka Lăng, xã 

Mường Tè
2023-2025 Chuyển tiếp

20.12
Đường dây 110kV dự án thủy điện Nậm 

Củm 2
DNL 0,90 0,90 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.13
Đường dây 110kV dự án thủy điện Nậm 

Củm 3
DNL 0,11 0,11 Xã Pa Ủ, xã Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

20.14 Đường điện đến bản Mù Su DNL 0,20 0,20 Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

20.15
Đường điện đến điểm Cu Ma Cao, Cu 

Ma Thấp, Lù Khò
DNL 0,20 0,20 Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

20.16
 Đường dây và trạm biến áp 110kv huyện 

Mường Tè 
DNL 1,50 1,50

Xã Bum Nưa, TT 

Mường Tè, Vàng San
2023-2025 Chuyển tiếp

* Các công trình thủy điện

20.17 Dự án thủy điện A Mé  1 DNL 6,06 6,06 Xã Tà Tổng 2026-2030 Chuyển tiếp

20.18 Dự án thủy điện Nậm Luồng 1 DNL 12,06 12,06 Xã Tà Tổng 2023-2025 Chuyển tiếp

20.19 Dự án thủy điện Kha Ứ DNL 17,00 17,00 Xã Tà Tổng 2023-2025 Chuyển tiếp

20.20 Thủy điện Nậm Luồng DNL 17,85 17,85
Các xã: Tà Tổng, Can 

Hồ
2023-2025 Chuyển tiếp

20.21 Dự án thủy điện Kha Ứ 1 DNL 8,12 8,12
Xã Tà Tổng, xã Nậm 

Khao
2026-2030 Chuyển tiếp

20.22 Dự án thủy điện Kha Ứ 2 DNL 17,00 17,00
Xã Tà Tổng; Xã Nậm 

Khao
2023-2025 Chuyển tiếp

20.23 Dự án thủy điện Nậm Ngà 1 DNL 5,00 5,00 Xã Tà Tổng, xã Can Hồ 2026-2030 Chuyển tiếp

20.24 Dự án thủy điện Nậm Ngà 2 DNL 14,90 14,90 Xã Tà Tổng, xã Can Hồ 2026-2030 Chuyển tiếp

20.25 Dự án thủy điện Nậm Voi DNL 7,62 7,62 Xã Can Hồ 2023-2030 Chuyển tiếp

20.26 Dự án thủy điện Nậm Hạ DNL 19,07 19,07 Xã Can Hồ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.27 Dự án thủy điện Nậm Ma DNL 77,00 77,00 Xã Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

20.28 Dự án thủy điện Nậm Ma 3 DNL 22,69 22,69 Xã Mù Cả 2023-2025 Chuyển tiếp

20.29 Thủy điện Nậm Ma 1A DNL 16,16 16,16 Xã Mù Cả 2023-2025 Chuyển tiếp

20.30 Thủy điện Nậm Ma 1B DNL 14,53 14,53 Xã Mù Cả 2023-2025 Chuyển tiếp

20.31 Thủy điện Nậm Ma 1C DNL 7,92 7,92 Xã Mù Cả 2023-2025 Chuyển tiếp

20.32 Thủy điện Nậm Ma 2A DNL 11,86 11,86 Xã Mù Cả 2023-2025 Chuyển tiếp

20.33 Thủy điện Nậm Ma 2B DNL 17,14 17,14 Xã Mù Cả 2023-2025 Chuyển tiếp

20.35 Dự án thủy điện Nậm Hản A DNL 9,81 9,81 Xã  Nậm Khao 2023-2025 Chuyển tiếp

20.36 Dự án thủy điện Bum Nưa DNL 12,57 12,57 Xã Bum Nưa 2026-2030 Chuyển tiếp

20.37 Dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 1A DNL 20,98 20,98  Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.38 Dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 1B DNL 11,72 11,72 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.39 Dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2 DNL 23,87 23,87 Xã  Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.40 Thủy điện Nậm Xí Lùng 2A DNL 17,06 17,06 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp
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20.41 Thủy điện Pá Hạ DNL 23,29 23,29 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.42 Thủy điện Thò Ma DNL 14,95 14,95 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.43 Thủy điện Nậm Cấu DNL 10,50 10,50 Xã Bum Tở 2023-2025 Chuyển tiếp

20.44 Thủy điện Nậm Củm Thượng DNL 10,25 10,25
Xã Bum Nưa, xã Pa Vệ 

Sủ
2026-2030 Chuyển tiếp

20.45 Thủy điện Nậm Cấu Thượng DNL 10,25 10,25
Xã Bum Tở, xã Pa Vệ 

Sủ
2023-2025 Chuyển tiếp

20.46 Dự án thủy điện Nậm Cấu 1 DNL 8,79 8,79 Xã Bum Tở 2023-2025 Chuyển tiếp

20.47 Dự án thủy điện Nậm Cấu 2 DNL 16,89 16,89 Xã Bum Tở 2023-2025 Chuyển tiếp

20.48 Dự án thủy điện Nậm Pục DNL 10,12 10,12
Xã Bum Tở, xã Nậm 

Khao
2023-2025 Chuyển tiếp

20.49 Thủy điện Nậm Củm DNL 11,15 11,15
Xã Bum Nưa, xã Pa Vệ 

Sủ
2023-2025 Chuyển tiếp

20.50 Thủy điện Nậm Củm 1 DNL 6,64 6,64 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.51 Dự án thủy điện Nậm Củm 2 DNL 30,97 30,97 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.52 Dự án thủy điện Nậm Củm 3 DNL 73,09 73,09 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.53 Dự án thủy điện Nậm Củm 4 DNL 130,48 130,48 Xã Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

20.54 Dự án thủy điện Nậm Củm 5 DNL 10,88 10,88 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.55 Thủy điện Nậm Củm 6 DNL 7,17 7,17 Xã Pa Ủ, xã Mường  Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

20.56 Dự án thủy điện Nậm Củm 7 DNL 12,50 12,50 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

20.57 Thủy điện Thọ Gụ DNL 15,77 15,77 Xã Tá Bạ, Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.58 Thủy điện Thọ Gụ 1 DNL 9,01 9,01 Xã Tá Bạ, Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.59 Dự án thủy điện Thọ Gụ 2 DNL 24,82 24,82 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

20.60 Dự án thủy điện Hà Nế DNL 15,87 15,87 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.61 Thủy điện Khẻ Ló DNL 3,58 3,58 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.62 Thủy điện Ma Nọi DNL 21,23 21,23 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.63 Thủy điện Ma Nọi (bổ sung diện tích) DNL 8,75 8,75 Xã Pa Ủ 2023-2025 Bổ sung mới

20.64 Dự án thủy điện Xà Hồ 1, Xà Hồ 2 DNL 8,11 8,11 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

20.65 Dự án thủy điện Kho Hà DNL 18,83 18,83 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.66 Dự án thủy điện Là Si 1 DNL 14,53 14,53 Xã Ka Lăng; Xã Tá Bạ 2026-2030 Chuyển tiếp

20.67 Dự án thủy điện Là Si 2 DNL 4,07 4,07
Xã Ka Lăng; Xã Thu 

Lũm
2026-2030 Chuyển tiếp

20.68 Dự án thủy điện Là Si 3 DNL 11,64 11,64
Xã Ka Lăng; Xã Thu 

Lũm
2026-2030 Chuyển tiếp

20.69 Dự án thủy điện Là Si 1A DNL 5,50 5,50 Xã Thu Lũm, Xã Tá Bạ 2026-2030 Chuyển tiếp

20.70 Dự án thủy điện Ka Lăng B DNL 12,01 12,01 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

20.71 Dự án thủy điện Nhù Cả DNL 8,73 8,73 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

20.72 Dự án thủy điện Nậm Lằn DNL 40,52 40,52 Xã Ka Lăng 2023-2025 Chuyển tiếp

20.73 Dự án thủy điện Nậm Lằn 1 DNL 7,81 7,81 Xã Ka Lăng, Xã Tá Bạ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.74
Dự án thủy điện Pắc Ma (bổ sung diện 

tích)
DNL 209,70 209,70

Xã Ka Lăng, Xã Mù 

Cả, Mường Tè
2023-2025 Chuyển tiếp

20.75 Dự án thuỷ điện Nậm Hản 1 DNL 11,45 11,45
Xã Nậm Khao, xã 

Mường Tè
2023-2025 Chuyển tiếp

20.76 Dự án thủy điện Nậm Hản 2 DNL 12,43 12,43
Xã Mường Tè; Xã 

Nậm Khao
2026-2030 Chuyển tiếp

20.77 Dự án thủy điện Nậm Khao DNL 5,00 5,00
Xã Nậm Khao, Xã Tà 

Tổng, Xã Can Hồ
2026-2030 Chuyển tiếp

20.78 Thủy điện Là Pơ DNL 21,14 21,14 Xã Thu Lũm 2023-2025 Chuyển tiếp

20.79 Dự án thủy điện Thu Lũm DNL 16,78 16,78 Xã Thu Lũm 2023-2025 Chuyển tiếp

20.80 Thủy điện Thu Lũm 1 DNL 3,70 3,70 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

20.81 Dự án thủy điện Thu Lũm 2 DNL 11,12 11,12 xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

20.82 Dự án thủy điện Thu Lũm 3 DNL 14,18 14,18 xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

20.83 Dự án thủy điện Nậm Bụm 2 DNL 6,81 6,81 Xã Bum Nưa 2026-2030 Chuyển tiếp

20.84 Dự án thủy điện Nậm Nhọ 1 DNL 14,45 14,45 Xã Vàng San 2023-2025 Chuyển tiếp

20.85

Dự án thủy điện Nậm Sì Lường 3, diện 

tích 47,77 ha (phê duyệt trong điều chỉnh 

QH 11,78 ha; bổ sung 35,99 ha); đã thực 

hiện năm 2017 là 29,58 ha

DNL 47,77 47,77
Xã Bum Tở; Xã Pa Vệ 

Sủ; Xã Bum Nưa
2023-2025 Chuyển tiếp

20.86

Dự án thủy điện Nậm Sì Lường 4, diện 

tích 47,14 ha (phê duyệt trong điều chỉnh 

QH 31,69 ha; bổ sung 15,45 ha); đã thực 

hiện năm 2017 là 28,83 ha

DNL 47,14 47,14
Xã Bum Tở; Xã Bum 

Nưa
2023-2025 Chuyển tiếp

20.87 Trạm biến áp bản Sín Chải C DNL 0,01 0,01 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Chuyển tiếp

20.88 Trạm biến áp bản Chà Gá DNL 0,01 0,01 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Chuyển tiếp

20.89
Xây dựng TBA + đường  dây đến bản 

Khoang Thèn
DNL 0,50 0,50 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Chuyển tiếp

20.90
Xây dựng TBA + đường  dây đến bản 

Dèn Thàng
DNL 0,50 0,50 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Chuyển tiếp
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20.91
Xây dựng TBA + đường  dây đến bản Phí 

Chi A ( mới)
DNL 0,20 0,20 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Chuyển tiếp

20.92
Đường dây 110kV Nậm Xì Lùng 1 đấu 

nối vào lưới điện quốc gia
DNL 2,08 2,08 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.93 Cấp điện điểm ĐCĐC Huổi Y Mâu DNL 0,30 0,30 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

20.94

Nhà trực vận hành cụm xã Ka Lăng, Thu 

Lũm - Điện lực Mường Tè - công ty Điện 

lực Lai Châu

DNL 0,21 0,21 Xã Ka Lăng 2023-2025 Chuyển tiếp

20.95
Cấp điện điểm ĐCĐC Hà Kho, xã Ka 

Lăng
DNL 0,02 0,02 Xã Ka Lăng 2023-2025 Chuyển tiếp

20.96
Cấp điện cho tổ công tác Là si và cụm 

dân cư bản Là si xã Thu Lũm
DNL 2,05 2,05 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

20.97 Trạm biến áp các bản - bản Là Si DNL 0,01 0,01 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

20.98
Cấp điện điểm ĐCĐC Thu Lũm 2, xã 

Thu Lũm
DNL 0,02 0,02 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

20.99 Cấp điện cho cụm dân cư bản Á Chè DNL 2,00 2,00 Xã Thu Lũm 2023-2025 Chuyển tiếp

20.100

Nhà trực vận hành cụm xã Mường Tè, 

Mù Cả, Pa Ủ - Điện lực Mường Tè - 

công ty Điện lực Lai Châu

DNL 0,21 0,21 Xã Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

20.101
Xây dựng TBA + đường điện đến điểm 

dân cư Suối Voi
DNL 1,50 1,50 Huyện Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

20.102

Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất 

lượng điện áp cuối nguồn cho TBA Pắc 

Pạ, Lè Ma, Lé Ma, Nậm Ngà và mở rộng 

phạm vi cấp điện cho TBA Nậm Ngà, 

huyện Mường Tè năm 2020 

DNL 0,46 0,46
Các xã: Vàng San, Ka 

Lăng, Tà Tổng
2026-2030 Chuyển tiếp

20.103

Đường dây 110KV đấu nối nhà máy thủy 

điện: Nậm Xí Lùng 1,2, Pa Hạ, Nậm Sì 

Lường 1,3,4 vào lưới điện quốc gia

DNL 2,14 2,14 Huyện Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

20.104

Đường dây 110KV Mường Tè - Nậm 

Bụm 2 - Nậm Bụm 1 - Nậm Ban và mở 

rộng trạm biến áp 110kv Nậm Ban

DNL 0,31 0,31 Huyện Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

20.105
Đường điện, TBA, bản đầu Nậm Xả khu 

trên
DNL 0,10 0,10 Xã Bum Tở 2026-2030 Bổ sung mới

20.106

Dự án đường dây và TBA 110kV đấu nối 

cụm thủy điện Nậm Cấu vào lưới điện 

Quốc gia

DNL 0,35 0,35

Xã Bum Nưa, Vàng 

San và thị trấn Mường 

Tè

2023-2025 Chuyển tiếp

20.107

Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã 

Tà Tổng (A Mé), Pa Vệ Sử (Chà Gá, Sìn 

Chải C), Mù Cả (Mò Su), Tá Bạ (La Sì, 

Va Pù)

DNL 7,40 7,40
Các xã: Tà Tổng, Pa 

Vệ Sủ, Mù Cả, Tá Bạ
2023-2025 Chuyển tiếp

20.108 Mở rộng TBA 110kV Mường Tè DNL 0,07 0,07 TT Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

20.109

Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia 

bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Ló) 

thuộc các xã, huyện Mường Tè

DNL 7,40 7,40
Các xã: Thu Lũm, Can 

Hồ, Nậm Khao, Pa Ủ
2023-2025 Chuyển tiếp

20.110
Xây dựng Trụ sở Đội Truyền tải điện 

Mường Tè
DNL 0,20 0,20 Thị trấn Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

20.111
Đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy 

điện Nậm Củm 5
DNL 0,06 0,06 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

20.112

Đường dây 110kV đầu nối cụm nhà máy 

thủy điện Nậm Xí Lùng 2 và Nậm Xí 

Lùng 2A vào lưới điện Quốc gia

DNL 0,03 0,03 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

XXI Đất chợ DCH 12,30 12,30

21.1 Chợ đầu nguồn sông Đà DCH 0,20 0,20 Xã Ka Lăng 2023-2025 Chuyển tiếp

21.2 Chợ trung tâm xã Ka Lăng DCH 0,15 0,15 Xã Ka Lăng 2023-2025 Bổ sung mới

21.3 Chợ trung tâm huyện DCH 0,20 0,20 Xã Ka Lăng 2026-2030 Bổ sung mới

21.4

Hạ tầng cửa khẩu tại khu vực Mốc giới 

số 17 hai bên (Trong đó bao gồm: DCH; 

TMD; DTS; DGT; DTL; CQP)

DCH 5,00 5,00 Xã Ka Lăng 2023-2025 Bổ sung mới

21.5 Chợ trung tâm xã DCH 0,30 0,30 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

21.6 Chợ trung tâm xã DCH 0,10 0,10 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

21.7 Chợ khu 12 DCH 0,30 0,30 Thị trấn Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

21.8 Chợ trung tâm xã Tá Bạ DCH 0,05 0,05 Xã Tá Bạ 2026-2030 Chuyển tiếp

21.9
Chợ cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã 

Thu Lũm
DCH 3,00 3,00 Xã Thu Lũm 2026-2030 Bổ sung mới

21.10 Chợ lối mở Pa Thắng, xã Thu Lũm DCH 3,00 3,00 Xã Thu Lũm 2026-2030 Bổ sung mới

21.11 Chợ tạm tại trung tâm xã Can Hồ DCH 0,04 0,04 Xã Can Hồ 2026-2030 Bổ sung mới

XXII Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 9,50 9,50
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22.1 Bãi rác thải tập trung của xã DRA 1,00 1,00 Xã Can Hồ 2026-2030 Chuyển tiếp

22.2 Khu xử lý rác thải cụm TĐC Nậm Củm DRA 0,60 0,60 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

22.3 Khu xử lý rác thả bản Giẳng DRA 0,10 0,10 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

22.4 Khu xử lý rác thải cụm TĐC Nậm Khao DRA 1,10 1,10 Xã Nậm Khao 2026-2030 Chuyển tiếp

22.5 Khu xử lý rác thải cụm TĐC Xám Láng DRA 0,40 0,40 Xã Nậm Khao 2026-2030 Chuyển tiếp

22.6 Khu xử lý rác thải bản Nậm Phìn DRA 0,20 0,20 Xã Nậm Khao 2026-2030 Chuyển tiếp

22.7 Khu xử lý rác thải bản Huổi Tát DRA 0,50 0,50 Xã Nậm Khao 2026-2030 Chuyển tiếp

22.8 Bãi rác thải tập trung của xã - Tá Bạ DRA 0,30 0,30 Xã Tá Bạ 2026-2030 Chuyển tiếp

22.9 Bãi rác thải tập trung của xã DRA 0,30 0,30 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

22.10 Bãi rác thải tập trung của xã DRA 0,46 0,46 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

22.11 Điểm tập kết rác thải tại các bản DRA 0,68 0,68 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

22.12 Bãi rác thải tập trung của xã DRA 0,78 0,78 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

22.13 Bãi rác thải tập trung của xã DRA 0,78 0,78 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

22.14 Bãi rác thải tập trung của xã DRA 0,50 0,50 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

22.15  Bãi chất thải rắn thị trấn Mường Tè DRA 1,00 1,00 TT Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

22.16 Xây dựng lò đốt rác mini DRA 0,30 0,30 14 xã, thị trấn 2026-2030 Bổ sung mới

22.17 Bãi rác thải tập trung của xã DRA 0,50 0,50 Xã Mù Cả 2026-2030 Bổ sung mới

XXIII Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 4,50 4,50

23.1 Đồn Mường Tè DDT 4,50 4,50 Xã Mường Tè 2023-2030 Chuyển tiếp

XXIV Đất ở tại nông thôn ONT 476,44 476,44

24.1

Dự án Sắp xếp ổn định dân cư ĐBKK 

bản Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ huyện 

Mường Tè

ONT 1,20 1,20 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

24.2
Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Xà 

Phìn
ONT 1,00 1,00 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Chuyển tiếp

24.3 Dự án sắp xếp dân cư Bản Sín Chải B ONT 1,60 1,60 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Chuyển tiếp

24.4 Khu vực giãn dân Bản Pá Hạ ONT 0,30 0,30 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Chuyển tiếp

24.5 Khu vực giãn dân Bản Thò Ma ONT 0,30 0,30 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Chuyển tiếp

24.6

Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng biên 

giới bản Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ, huyện 

Mường Tè (Trong đó: ONT 2,4 ha; DHT 

6,6 ha: DGD 0,2 ha; DVH 0,05 ha, DGT 

6,35 ha)

ONT 9,00 9,00 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

24.7

Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng biên 

giới bản Sín Chải C, Xà Phìn xã Pa Vệ 

Sử, huyện Mường Tè (Trong đó: ONT 

2,6 ha; DHT 6,6 ha: DGD 0,2 ha; DVH 

0,05 ha, DGT 6,35 ha)

ONT 9,20 9,20 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

24.8

Dự án sắp xếp ổn định dân cư tập trung 

bản Phí Chi C + Phí Chi A xã Pa Vệ Sủ 

huyện Mường Tè (Trong đó: ONT 2,0 

ha; DHT 4,5 ha: DGD 0,2 ha; DVH 0,05 

ha, DGT 4,25 ha)

ONT 6,50 6,50 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Chuyển tiếp

24.9 Đất ở bản Seo Thèn ONT 0,20 0,20 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Chuyển tiếp

24.10

Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên 

giới bản Chà Gá, xã Pa Vệ Sủ huyện 

Mường Tè

ONT 6,00 6,00 Xã Pa Vệ Sủ 2023-2025 Bổ sung mới

24.11
Khu vực giãn dân bản Lò Ma - Cạnh 

KDC
ONT 0,28 0,28 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

24.12

Khu vực giãn dân bản Tù Nạ - Mở rộng 

theo hướng Tây Nam dưới đường giao 

thông

ONT 0,22 0,22 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

24.13
Khu vực giãn dân bản Lé Ma - Tại vi trí 

lập bản mới cạnh đường tuần tra biên giới
ONT 0,56 0,56 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

24.14

Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng biên 

giới và ĐBKK bản Mé Gióng, xã Ka 

Lăng, huyện Mường Tè (Trong đó: ONT 

2,38 ha; DHT 5 ha: DGD 0,2 ha; DVH 

0,05 ha, DGT 4,75 ha)

ONT 7,38 7,38 Xã Ka Lăng 2023-2025 Chuyển tiếp

24.15 Giãn dân bản Ka Lăng trung tâm cũ ONT 1,00 1,00 Xã Ka Lăng 2023-2025 Chuyển tiếp

24.16 Đất giãn dân bản Mé Gióng ONT 0,20 0,20 Xã Ka Lăng 2026-2030 Bổ sung mới

24.17
Bố trí dân cư xen ghép bản Nhù Te, xã 

Ka Lăng
ONT 5,00 5,00 Xã Ka Lăng 2023-2025 Bổ sung mới

24.18

Hạ tầng sắp xếp ổn định dân cư vùng 

thiên tai Nà Hừ, xã Bum Nưa, huyện 

Mường Tè

ONT 1,14 1,14 Xã Bum Nưa 2023-2025 Chuyển tiếp

24.19 Khu vực giãn dân bản Nà Hừ 2 ONT 1,50 1,50 Xã Bum Nưa 2026-2030 Chuyển tiếp

24.20 Giãn dân bản Nậm Củm ONT 0,20 0,20 Xã Bum Nưa 2026-2030 Chuyển tiếp

24.21 Đất ở trung tâm xã Tá Bạ ONT 2,50 2,50 Xã Tá Bạ 2026-2030 Chuyển tiếp
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24.22
Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Đầu 

Nậm Xả (khu trên)
ONT 2,00 2,00 Xã Bum Tở 2023-2025 Chuyển tiếp

24.23
Khu vực giãn dân khu dân cư Đầu Nậm 

Xả ( khu dưới)
ONT 3,00 3,00 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

24.24 Điểm dân cư mới bản Chà Dì ONT 3,00 3,00 Xã Bum Tở 2023-2025 Chuyển tiếp

24.25 Khu vực giãn dân bản Tả Phìn ONT 0,50 0,50 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

24.26

Khu vực giãn dân bản Phìn Khò (Trong 

đó: ONT 1,5 ha; DHT 4,5 ha: DGD 0,2 

ha; DVH 0,05 ha, DGT 4,25 ha)

ONT 6,00 6,00 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

24.27

Khu vực giãn dân bản Nậm Cấu (Trong 

đó: ONT 2,38 ha; DHT 5,62 ha: DGD 0,2 

ha; DVH 0,05 ha, DGT 5,37 ha)

ONT 8,00 8,00 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

24.28 Khu vực giãn dân bản Huổi Han ONT 3,50 3,50 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

24.29
Hạ tầng sắp xếp dân cư bản Nậm Xả, xã 

Bum Tở, huyện Mường Tè
ONT 4,78 4,78 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

24.30
Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai 

bản Chà Dì, xã Bum Tở huyện Mường Tè
ONT 10,70 10,70 Xã Bum Tở 2023-2025 Chuyển tiếp

24.31 Khu vực giãn dân bản Nậm Sẻ ONT 1,00 1,00 Xã Vàng San 2023-2025 Chuyển tiếp

24.32 Khu vực giãn dân bản Pắc Pạ ONT 2,00 2,00 Xã Vàng San 2023-2025 Chuyển tiếp

24.33 Khu vực giãn dân bản Sang Sui ONT 4,30 4,30 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

24.34 Khu vực giãn dân bản Vàng San ONT 3,00 3,00 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

24.35
Điểm dân cư Vàng San (Trụ sở UBND 

xã cũ)
ONT 0,20 0,20 Xã Vàng San 2023-2025 Chuyển tiếp

24.36
Khu vực giãn dân Bản Nà Phầy (Đường 

sang bản cũ)
ONT 0,50 0,50 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

24.37

Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng bản 

Nậm Xuổng, xã Vàng San, huyện Mường 

Tè (Trong đó: ONT 3 ha; DHT 5,5 ha: 

DGD 0,2 ha; DVH 0,05 ha, DGT 5,25 ha)

ONT 8,50 8,50 Xã Vàng San 2023-2025 Chuyển tiếp

24.38 Mở rộng mặt bằng nhà ở bản Nà Phầy ONT 2,20 2,20 Xã Vàng San 2023-2030 Bổ sung mới

24.39
Đầu tư cở sở hạ tầng bản Nậm Suổng, xã 

Vàng San, huyện Muoừng Tè
ONT 10,40 10,40 Xã Vàng San 2023-2025 Chuyển tiếp

24.40
Khu vực giãn dân của các bản Tó Khò - 

Ven đường giao thông
ONT 0,25 0,25 Xã Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

24.41
Khu vực giãn dân của các bản Mù Cả - 

Cạnh khu dân cư cũ
ONT 0,37 0,37 Xã Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

24.42
Khu vực giãn dân của các bản Ma Ký - 

Cạnh khu dân cư
ONT 0,26 0,26 Xã Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

24.43
Khu vực giãn dân của các bản Gò Cứ - 

Phía Bắc khu dân cư 
ONT 0,34 0,34 Xã Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

24.44
Khu vực giãn dân của các bản Phìn Khò - 

Cạnh khu dân cư 
ONT 0,56 0,56 Xã Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

24.45

Sắp xếp dân cư Cừ Xá (Trong đó: ONT 

5,2 ha; DHT 10 ha: DGD 0,2 ha; DVH 

0,05 ha, DGT 9,75 ha)

ONT 17,20 17,20 Xã Mù Cả 2023-2025 Chuyển tiếp

24.46 Khu vực giãn dân bản Xi Nế ONT 2,00 2,00 Xã Mù Cả 2026-2030 Bổ sung mới

24.47 Khu vực giãn dân Nậm Thú ONT 1,50 1,50 Xã Can Hồ 2026-2030 Chuyển tiếp

24.48 Khu vực giãn dân bản Nậm Lọ ONT 3,50 3,50 Xã Can Hồ 2026-2030 Chuyển tiếp

24.49

Khu vực giãn dân bản Nậm Lọ (Nậm Lọ 

B cũ) (Trong đó: ONT 2,0 ha; DHT 4,5 

ha: DGD 0,2 ha; DVH 0,05 ha, DGT 

4,25 ha)

ONT 6,50 6,50 Xã Can Hồ 2026-2030 Chuyển tiếp

24.50

Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng 

ĐBKK bản Nậm Lọ, xã Can Hồ, huyện 

Mường Tè (Trong đó: ONT 1,5 ha; DHT 

4,5 ha: DGD 0,2 ha; DVH 0,05 ha, DGT 

4,25 ha)

ONT 6,00 6,00 Xã Can Hồ 2023-2025 Chuyển tiếp

24.51
Đất ở nông thôn xã Can Hồ (Khu giãn 

dân Nậm Thú)
ONT 1,26 1,26 Xã Can Hồ 2026-2030 Chuyển tiếp

24.52 Quy hoạch đất ở mới xã Can Hồ ONT 0,15 0,15 Xã Can Hồ 2023-2025 Bổ sung mới

24.53 Chuyển mục đích từ đất chợ cũ sang đất ở ONT 0,05 0,05 Xã Can Hồ 2026-2030 Bổ sung mới

24.54
Bản Là Si và một số hộ chuyển từ bản U 

Ma - Phía Bắc bản Là Si cũ, cách 700 m
ONT 1,05 1,05 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

24.55
Bản mới Mò Thô Cò (Tách từ Gò Khà và 

Pa Thắng) - Bên cạnh suối Là Pơ
ONT 2,23 2,23 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp
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24.56

Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng biên 

giới và ĐBKK bản Coòng Khà, xã Thu 

Lũm, huyện Mường Tè

ONT 4,10 4,10 Xã Thu Lũm 2023-2025 Chuyển tiếp

24.57

Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới 

bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường 

Tè

ONT 3,80 3,80 Xã Thu Lũm 2023-2025 Chuyển tiếp

24.58 Đất ở khu dân cư nông thôn bản Pa Thắng ONT 3,10 3,10 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

24.59 Đất ở Ứ Tư Cò bản Gò Khà ONT 3,10 3,10 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

24.60 Giãn dân bản Ló Na ONT 1,50 1,50 Xã Thu Lũm 2026-2030 Bổ sung mới

24.61 Quy hoạch đất ở trung tâm xã Thu Lũm ONT 5,00 5,00 Xã Thu Lũm 2023-2030 Bổ sung mới

24.62 Điểm dân cư Thu Lũm 2 ONT 3,00 3,00 Xã Thu Lũm 2026-2030 Bổ sung mới

24.63 Điểm dân cư mới Nậm Phìn ONT 0,80 0,80 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

24.64 Điểm dân cư mới Pắc Ma ONT 0,71 0,71 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

24.65 Điểm dân cư bản Bó ONT 0,50 0,50 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

24.66 Khu vực giãn dân bản Pắc Ma ONT 1,40 1,40 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

24.67
Khu vực giãn dân của  Bản Bó - Vị trí đất 

trống giữa 2 khu dân cư của bản
ONT 1,50 1,50 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

24.68 Khu vực giãn dân bản Nậm Hản ONT 2,00 2,00 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

24.69 Khu vực giãn dân bản Mường Tè ONT 0,41 0,41 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

24.70

Khu vực giãn dân bản Nậm Củm (Trong 

đó: ONT 2,38 ha; DHT 5,62 ha: DGD 0,2 

ha; DVH 0,05 ha, DGT 5,37 ha)

ONT 8,00 8,00 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

24.71 Khu vực giãn dân bản Bàn Giẳng ONT 1,90 1,90 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

24.72 Đất ở nông thôn xã Mường Tè ONT 0,25 0,25 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

24.73 Điểm dân cư bản Huổi Tát ONT 2,00 2,00 Xã Nậm Khao 2026-2030 Chuyển tiếp

24.74 Đất ở nông thôn xã Nậm Khao ONT 0,77 0,77 Xã Nậm Khao 2023-2025 Chuyển tiếp

24.75

Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng biên 

giới và ĐBKK bản Ứ Ma, xã Pa Ủ, huyện 

Mường Tè

ONT 4,60 4,60 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

24.76

Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng biên 

giới bản Mô Chi, xã Pa Ủ, huyện Mường 

Tè  (Trong đó: ONT 1,80 ha; DHT 3,80 

ha: (DGD 0,20 ha; DVH 0,05 ha; DGT 

3,55))

ONT 2,16 2,16 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

24.77 Giãn dân bản Thăm Ba ONT 2,40 2,40 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

24.78

Giãn dân bản Xà Hồ (Trong đó: ONT 1,5 

ha; DHT 4,5 ha: DGD 0,2 ha; DVH 0,05 

ha, DGT 4,25 ha)

ONT 6,00 6,00 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

24.79 Giãn dân bản Tân Biên ONT 3,00 3,00 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

24.80
Khu vực giãn dân A Mé - Mở rộng về 

phía Nam bên cạnh bản
ONT 0,18 0,18 Xã Tà Tổng 2026-2030 Chuyển tiếp

24.81 Điểm dân cư Xé Ma ONT 3,00 3,00 Xã Tà Tổng 2026-2030 Bổ sung mới

24.82

Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, 

Sa Thàng xã Mù Cả; điểm Nậm Kha Á, 

Pà Khà, U Na 1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã 

Tà Tổng, huyện Mường Tè (Trong đó: 

ONT 8,92 ha; DHT 24,40 ha: (DGD 1,60 

ha; DVH 0,40 ha; DGT 22,40))

ONT 33,32 33,32 Xã Mù Cả, Tà Tổng 2023-2025 Chuyển tiếp

24.83

Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên 

tai bản Chà Dì, Pa Thóong, Nậm Cấu, 

Nậm Sả xã Bum Tở; Bản Nà Hừ 1 và 2, 

bản Phiêng Kham, bản Bum, bản Nậm 

Củm xã Bum Nưa, huyện Mường Tè 

(Trong đó: ONT 18,92 ha; DHT 127,8 

ha: (DGD 1,60 ha; DVH 0,40 ha; DGT 

109,60); TMD 16,2 ha)

ONT 146,72 146,72 Xã Bum Tở; Bum Nưa 2023-2025 Chuyển tiếp

24.84

Sắp xếp ôn định dân cư 2 xã Tà Tổng và 

Mù Cả, huyện Mường Tè (Trong đó: 

ONT 8,92 ha; DHT 33,78 ha: (DGD 1,60 

ha; DVH 0,79 ha; DGT 28,69); DTT 

0,22 ha))

ONT 42,70 42,70
Các xã: Tà Tổng; Mù 

Cả
2023-2025 Chuyển tiếp

24.85
Đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn 

(các thửa đất còn lại sau đấu giá)
ONT 0,44 0,44 Các xã 2023-2025 Chuyển tiếp

24.86

Giao đất ở nông thôn (thửa đất nhỏ hẹp 

không đủ điều kiện để tách thửa theo quy 

định) không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất

ONT 1,00 1,00 Các xã 2023-2025 Chuyển tiếp

24.87
Chuyển mục đích sang đất ở tại nông 

thôn trong khu dân cư
ONT 15,00 15,00 Các xã 2023-2030 Chuyển tiếp
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XXV Đất ở tại đô thị  59,30 59,30

25.1
Chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị 

trong khu dân cư
ODT 0,45 0,45 TT Mường Tè 2023-2030 Chuyển tiếp

25.2 Khu dân cư mới khu phố 9 ODT 0,83 0,83 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

25.3 Đất ở thị trấn Mường Tè, khu 9 ODT 2,50 2,50 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

25.4 Đất ở đô thị tại thị trấn Mường Tè ODT 0,66 0,66 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

25.5

Xây dựng hạ Tầng kỹ thuật và chỉnh 

trang đô thị thị trấn Mường Tè. ( ODT 

6,22 ha; 1,79 ha; TSC 1,65 ha; DKV 1,80 

ha; DVH 0,29 ha; DCH  0,25 ha; DGT 6 

ha; DTL 0,2 ha)

ODT 18,20 18,20 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

25.6 Đất ở thị trấn Mường Tè (giáp Bum Nưa) ODT 1,30 1,30 TT Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

25.7 Đất ở thị trấn Mường Tè Khu 7 ODT 2,40 2,40 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

25.8
Tạo quỹ đất để đấu giá QSDĐ ở đô thị 

(trường mầm non khu 7)
ODT 0,03 0,03 TT Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

25.9
Tạo quỹ đất để đấu giá QSDĐ ở đô thị 

(phòng công thương cũ khu 7)
ODT 0,07 0,07 TT Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

25.10
Tạo quỹ đất để đấu giá QSDĐ ở đô thị 

(trường mầm non khu 9)
ODT 0,05 0,05 TT Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

25.11
Tạo quỹ đất để đấu giá QSDĐ ở đô thị 

(trường mầm non khu 3)
ODT 0,03 0,03 TT Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

25.12
Đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị  (các 

thửa đất còn lại sau đấu giá)
ODT 0,10 0,10 TT Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

25.13

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang 

đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường 

Tè

ODT 4,64 4,64 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

25.14 Cải tạo quỹ đất khu bệnh viện (mới) ODT 0,18 0,18 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

25.15

Giao đất ở đô thị  (thửa đất nhỏ hẹp 

không đủ điều kiện để tách thửa theo quy 

định) không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất

ODT 2,00 2,00 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

25.16 Đất ở đô thị tại thị trấn Mường Tè, khu 9 ODT 2,50 2,50 TT Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

25.17 Đất ở đô thị tại thị trấn Mường Tè, khu 3 ODT 0,30 0,30 TT Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

25.18
Quy hoạch đất ở tại khu 10, thị trấn 

Mường Tè
ODT 1,60 1,60 TT Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

25.19
Quy hoạch đất ở khu hành chính mới 

huyện Mường Tè
ODT 2,00 2,00 TT Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

25.20 Đất ở đô thị dự trữ ODT 19,46 19,46 TT Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

XXVI Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 32,63 32,63

26.2

Hạ Tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân 

cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè. 

(TMD 6,6; TSC 1,4; DGD 3,2; DGT 2)

TSC 1,40 1,40 TT Mường Tè 2023-2030 Bổ sung mới

26.3 Trạm Kiểm lâm xã Tà Tổng TSC 0,40 0,40 Xã Tà Tổng 2023-2025 Chuyển tiếp

26.4  Nhà công vụ xã Bum Tở TSC 0,05 0,05 Xã Bum Tở 2026-2030 Bổ sung mới

26.5  Trụ sở quân sự xã Bum Tở TSC 0,17 0,17 Xã Bum Tở 2026-2030 Bổ sung mới

26.6 Trụ sở quân sự xã TSC 0,20 0,20 Xã Can Hồ 2026-2030 Bổ sung mới

26.7  Trụ sở làm việc BCHQS xã TSC 0,10 0,10 Xã Vàng San 2026-2030 Bổ sung mới

26.8  Trụ sở quân sự xã TSC 0,20 0,20 Xã Mù Cả 2026-2030 Bổ sung mới

26.9
 Nhà làm việc của ban chỉ huy quân sự xã 

Thu Lũm 
TSC 0,04 0,04 Xã Thu Lũm 2026-2030 Bổ sung mới

26.10 Trụ sở quân sự xã TSC 0,16 0,16 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

26.11 Trụ sở quân sự xã TSC 13,20 13,20 Xã Nậm Khao 2026-2030 Bổ sung mới

26.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan dự trữ TSC 16,71 16,71 Huyện Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

XXVII
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp
DTS 2,46 2,46

27.1
Trạm kiểm soát liên ngành Mù Cả, huyện 

Mường Tè
DTS 0,46 0,46 Xã Mù Cả 2023-2025 Chuyển tiếp

27.2
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp dự trữ
DTS 2,00 2,00 Huyện Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

XXVIIIĐất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 15,69 15,69

28.1 Nghĩa địa bản Ló Mé NTD 0,25 0,25 Xã Tá Bạ 2026-2030 Chuyển tiếp

28.2 Nghĩa địa bản Là Pê 2 NTD 0,24 0,24 Xã Tá Bạ 2026-2030 Chuyển tiếp

28.3 Nghĩa địa bản Tá Bạ NTD 0,25 0,25 Xã Tá Bạ 2026-2030 Chuyển tiếp

28.4 Nghĩa địa bản Nhóm Pố NTD 0,25 0,25 Xã Tá Bạ 2026-2030 Chuyển tiếp

28.5 Nghĩa địa bản Vạ Pù NTD 0,25 0,25 Xã Tá Bạ 2026-2030 Chuyển tiếp

28.6 Nghĩa địa bản Là Si NTD 0,25 0,25 Xã Tá Bạ 2026-2030 Chuyển tiếp

28.7 Nghĩa địa bản Mé Gióng NTD 1,00 1,00 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

28.8 Nghĩa địa bản Ka Lăng, Lò Ma, Tạ Phu NTD 0,80 0,80 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

28.9 Nghĩa địa bản Tủ Nạ NTD 0,50 0,50 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

28.10 Nghĩa địa bản Lé Ma NTD 0,50 0,50 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp
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28.11
Nghĩa địa bản Lè Ma, I - Ca - Đa, Là Ú 

Cò
NTD 0,50 0,50 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

28.12 Nghĩa địa bản Nhù Tè NTD 0,50 0,50 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

28.13 Nghĩa địa bản Xi Nế NTD 0,25 0,25 Xã Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

28.14 Nghĩa địa bản Mù Cả NTD 0,25 0,25 Xã Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

28.15 Nghĩa địa bản Ma Ký NTD 0,25 0,25 Xã Mù Cả 2026-2030 Chuyển tiếp

Nghĩa địa bản Tò Khò NTD 0,20 0,20 Xã Mù Cả 2026-2030 Bổ sung mới

28.16 Nghĩa địa bản Seo Hai NTD 0,25 0,25 Xã Can Hồ 2026-2030 Chuyển tiếp

28.17 Nghĩa địa bản Pa Thắng NTD 0,25 0,25 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

28.18 Nghĩa địa bản Thu Lũm 1 NTD 0,25 0,25 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

28.19 Nghĩa địa bản Thu Lũm 2 NTD 0,25 0,25 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

28.20 Nghĩa địa bản Là Si NTD 0,25 0,25 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

28.21 Nghĩa địa bản Ló Na NTD 0,25 0,25 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

28.22 Nghĩa địa bản Gò Khà NTD 0,25 0,25 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

28.23 Nghĩa địa bản Á Chè NTD 0,50 0,50 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

28.24 Nghĩa địa bản Coòng Khà NTD 0,50 0,50 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

28.25 Nghĩa địa bản U Ma NTD 0,50 0,50 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

28.26 Nghĩa địa bản Mò Thô Cò NTD 0,50 0,50 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

28.27 Nghĩa địa bản Cha Pú Cò NTD 0,50 0,50 Xã Thu Lũm 2026-2030 Chuyển tiếp

28.28 Nghĩa địa bản Nậm Hản NTD 0,25 0,25 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

28.29 Mở rộng Nghĩa địa bản Nà Hẻ NTD 0,25 0,25 Xã Bum Nưa 2023-2025 Chuyển tiếp

28.30 Nghĩa địa bản Sang Sui NTD 0,25 0,25 Xã Vàng San 2026-2030 Chuyển tiếp

28.31 Nghĩa địa bản Phìn Khò NTD 0,50 0,50 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

28.32 Nghĩa địa bản Chà Dì NTD 0,50 0,50 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

28.33 Nghĩa địa bản Nậm Xả NTD 0,50 0,50 Xã Bum Tở 2026-2030 Chuyển tiếp

28.34 Nghĩa trang bản Láng Phiếu NTD 1,00 1,00
Bản Láng Phiếu xã 

Nậm Khao
2026-2030 Bổ sung mới

28.35 Nghĩa địa bản Giẳng NTD 0,45 0,45 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

28.36 Nghĩa địa bản Tả Phìn NTD 0,50 0,50 Xã Bum Tở 2026-2030 Bổ sung mới

28.37 Nghĩa địa bản Huổi Han NTD 0,50 0,50 Xã Bum Tở 2026-2030 Bổ sung mới

28.38 Nghĩa địa bản Đầu Nậm Xả (khu dưới) NTD 0,50 0,50 Xã Bum Tở 2026-2030 Bổ sung mới

XXIX Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 376,18 376,18

29.1 Mỏ đá Nậm Khao 1 SKX 3,11 3,11 Xã Nậm Khao 2023-2025 Chuyển tiếp

29.2
Mỏ đá Nậm Khao, xã Nậm Khao, huyện 

Mường Tè
SKX 2,96 2,96 Xã Nậm Khao 2023-2025 Chuyển tiếp

29.3
Đá Sám Láng, xã Nậm Khao, huyện 

Mường Tè
SKX 3,72 3,72 Xã Nậm Khao 2026-2030 Bổ sung mới

29.4 Khai thác đá khu vực Dốc Voi SKX 1,72 1,72 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

29.5
Khai thác cát suối Nậm Củm, xã Mường 

Tè, huyện Mường Tè
SKX 4,30 4,30 Xã Mường Tè 2026-2030 Chuyển tiếp

29.6 Khai thác cát cửa suối Nậm Củm SKX 0,20 0,20 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

29.7 Khai thác cát Tạng Thủm, bản Nậm Củm SKX 8,00 8,00 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

29.8
Cát lòng hồ thủy điện Nậm Củm 4, xã Pa 

Ủ, huyện Mường Tè
SKX 15,00 15,00 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

29.9
Cát suối Nậm Củm 1, xã Mường Tè, 

huyện Mường Tè
SKX 3,00 3,00 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

29.10
Cát sông Đà thuộc xã Mường Tè, huyện 

Mường Tè
SKX 30,00 30,00 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Cát suối Nậm Củm, xã Mường Tè, huyện 

Mường Tè
SKX 4,30 4,30 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Cát suối Nậm Củm 1, xã Mường Tè, 

huyện Mường Tè
SKX 2,40 2,40 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
 Khai thác đá Tủ Nạ, xã Ka Lăng, huyện 

Mường Tè 
SKX 0,67 0,67 Xã Ka Lăng 2026-2030 Chuyển tiếp

29.11
 Khai thác cát tại lòng hồ thủy điện Nậm 

Lằn 
SKX 10,00 10,00 Xã Ka Lăng 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Mỏ đá Thăm Pa 1, xã Pa Ủ, huyện 

Mường Tè
SKX 2,10 2,10 Xã Pa Ủ 2026-2030 Chuyển tiếp

29.11
Mỏ đá Thăm Pa 2, xã Pa Ủ, huyện 

Mường Tè
SKX 0,21 0,21 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

29.11 Cát LHTĐ Nậm Củm 5 SKX 2,54 2,54 Xã Pa Ủ 2023-2025 Chuyển tiếp

29.11
Cát lòng hồ thủy điện Nậm Củm 5, xã Pa 

Ủ, huyện Mường Tè
SKX 2,87 2,87 Xã Pa Ủ 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Cát lòng hồ thủy điện Nậm Củm 3, xã Pa 

Ủ, huyện Mường Tè
SKX 16,00 16,00 Xã Pa Ủ 2026-2030 Bổ sung mới

29.11 Mỏ Ê Ma xã Mù Cả SKX 1,93 1,93 Xã Mù Cả 2023-2025 Chuyển tiếp

29.11
Cát suối Nậm Ma xã Mù Cả, huyện 

Mường Tè
SKX 4,83 4,83 Xã Mù Cả 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Mỏ đá Nà Phầy, xã Vàng San, huyện 

Mường Tè
SKX 2,00 2,00 Xã Vàng San 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Mỏ đá Vàng San, xã Vàng San, huyện 

Mường Tè
SKX 3,00 3,00 Xã Vàng San 2026-2030 Bổ sung mới

29.11 Cát LHTĐ Nậm Sì Lường 1A  SKX 1,13 1,13 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Chuyển tiếp
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Diện tích quy 

hoạch (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)
Địa điểm đến cấp xã

Dự kiến năm 

thực hiện
Ghi chú

29.11
Cát lòng hồ thủy điện Nậm Sì Lường 1, 

xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè
SKX 2,00 2,00 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Cát lòng hồ thủy điện Nậm Sì Lường 3, 

xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè
SKX 2,00 2,00 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Mỏ đất ngã ba khu 9 đến đường vào 

Trung tâm y tế huyện Mường Tè
SKX 4,30 4,30 TT Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Mỏ đất khu đồi phía nam thị trấn Mường 

Tè
SKX 10,00 10,00 TT Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Điểm từ đầu khu phố 11 đến ngã ba suối 

Nậm Cấu
SKX 11,28 11,28 TT Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Cát, sỏi suối Nậm Bum, xã Bum Nưa, 

huyện Mường Tè
SKX 12,90 12,90 Xã Bum Nưa 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Mỏ đá Tà Tổng, xã Tà Tổng, huyện 

Mường Tè
SKX 41,00 41,00 Xã Tà Tổng 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Cát lòng hồ thủy điện Nậm Cấu 1, xã 

Bum Tở, huyện Mường Tè
SKX 2,00 2,00 Xã Bum Tở 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Mỏ đá Bum Tở, xã Bum Tở, huyện 

Mường Tè
SKX 1,00 1,00 Xã Bum Tở 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Đá Nậm Cấu, xã Bum Tở, huyện Mường 

Tè
SKX 6,00 6,00 Xã Bum Tở 2026-2030 Bổ sung mới

29.11

Điểm sỏi, suối từ trường tiểu học số 2 xã 

Bum Tở (Điểm trường Nà Cấu) đến khu 

vực ngã ba suối Nậm Cấu và Nậm Bun

SKX 7,85 7,85 Xã Bum Tở 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Cát suối Là Si, xã Thu Lũm và Ka Lăng, 

huyện Mường Tè
SKX 1,00 1,00 Xã Thu Lũm, Ka Lăng 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Cát lòng hồ thủy điện Pắc Ma, xã Ka 

Lăng và xã Mù Cả, huyện Mường Tè
SKX 65,00 65,00 Xã Ka Lăng, Mù Cả 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Cát suối Nậm Sì Lường, xã Bum Nưa và 

Bum Tở, huyện Mường Tè
SKX 2,90 2,90 Xã Bum Nưa, Bum Tở 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Cát lòng hồ thủy điện Nậm Sì Lường 4, 

xã Bum Nưa, Bum Tở, huyện Mường Tè
SKX 2,00 2,00 Xã Bum Nưa, Bum Tở 2026-2030 Bổ sung mới

29.11
Cát lòng hồ thủy điện Pắc Ma, xã Ka 

Lăng, Mù Cả, huyện Mường Tè
SKX 72,56 72,56 Xã Ka Lăng, Mù Cả 2026-2030 Bổ sung mới

29.11

Cát suối Nậm Sì Lường và suối Nậm 

Bum thuộc xã Bum Nưa và thị trấn 

Mường Tè, huyện Mường Tè

SKX 6,40 6,40
Xã Bum Nưa, TT 

Mường Tè
2026-2030 Bổ sung mới

XXX Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 3,07 3,07

30.1 Khuôn viên cây xanh - X2, Khu 7 DKV 3,07 3,07 Thị trấn Mường Tè 2023-2025 Chuyển tiếp

XXXI Đất cơ sở tôn giáo TON 8,62 8,62

31.1

Khu văn hóa du lịch, Tâm linh thị trấn 

Mường Tè, huyện Mường Tè (Tổng diện 

tích QH là 76,82 ha; diện tích xin CMĐ 

là 8,62 ha)

TON 8,62 8,62 Thị trấn Mường Tè 2023-2030 Bổ sung mới

XXXII Đất phi nông nghiệp khác PNK 22,00 22,00

32.1 Thao trường huấn luyện kĩ chiến thuật xã PNK 2,00 2,00 Xã Ka Lăng 2026-2030 Bổ sung mới

32.2 Thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật xã PNK 2,00 2,00 Xã Bum Nưa 2026-2030 Bổ sung mới

32.3 Thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật xã PNK 1,00 1,00 Xã Can Hồ 2026-2030 Bổ sung mới

32.4 Thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật xã PNK 1,00 1,00 Xã Vàng San 2026-2030 Bổ sung mới

32.5 Thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật xã PNK 1,00 1,00 Xã Mù Cả 2026-2030 Bổ sung mới

32.6
Bãi thao trường huấn luyện của xã Thu 

Lũm
PNK 2,00 2,00 Xã Thu Lũm 2026-2030 Bổ sung mới

32.7 Thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật xã PNK 3,00 3,00 Xã Pa Vệ Sủ 2026-2030 Bổ sung mới

32.8 Thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật xã PNK 2,00 2,00 Xã Tà Tổng 2026-2030 Bổ sung mới

32.9 Thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật xã PNK 2,00 2,00 Xã Mường Tè 2026-2030 Bổ sung mới

32.10 Thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật xã PNK 2,00 2,00 Pa Ủ 2026-2030 Bổ sung mới

32.11 Thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật xã PNK 2,00 2,00 Bum Tở 2026-2030 Bổ sung mới

32.12 Thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật xã PNK 2,00 2,00 Tá Bạ 2026-2030 Bổ sung mới
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